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LỜI NÓI ĐẦU
Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 1871. GDP danh nghĩa của Hoa Kỳ là 21,44 nghìn tỷ đô la. GDP của Hoa Kỳ (PPP) cũng là 21,44 nghìn tỷ đô la. Ngoài ra, Hoa Kỳ được xếp hạng thứ hai trên thế giới về giá trị tài nguyên thiên nhiên xấp xỉ. Năm 2016, Hoa Kỳ có giá trị tài nguyên thiên nhiên ước tính là 45 nghìn tỷ đô la.

Một số yếu tố góp phần vào nền kinh tế hùng mạnh của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ được biết đến trên toàn cầu về việc xây dựng một xã hội hỗ trợ và khuyến khích tinh thần kinh doanh, khuyến khích sự đổi mới và từ đó dẫn đến tăng trưởng kinh tế. Dân số ngày càng tăng ở Hoa Kỳ đã giúp đa dạng hóa lực lượng lao động. Hoa Kỳ cũng là một trong những nền công nghiệp sản xuất hàng đầu trên thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc. Đồng đô la Mỹ cũng là loại tiền tệ được sử dụng rộng rãi nhất cho các giao dịch toàn cầu.

Chuyên đề này sẽ tập trung phân tích các nội dung sau đây: 

· Đặc điểm nền kinh tế, lĩnh vực công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng của Hoa Kỳ; 

· Tác động của dịch bệnh COVID-19 và những phản ứng chính sách, kế hoạch phục hồi kinh tế, sản xuất công nghiệp và CNHT của Hoa Kỳ trong thời gian tới; 

· Các chính sách phát triển CNHT tiêu biểu của Hoa Kỳ từ những năm 1970 trở lại đây và phân tích sâu về chính sách cho CNHT một số ngành tiêu biểu mà Hoa Kỳ có thế mạnh như điện, điện tử, cơ khí chế tạo, ô tô, dệt may và chế biến đồ gỗ;

Từ đó đưa ra các đề xuất về ứng dụng một số kinh nghiệm chính sách của Hoa Kỳ trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam trong thời gian tới. 
TÓM TẮT
Kinh tế Hoa Kỳ (Mỹ) là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hỗn hợp với kỹ nghệ, mức độ công nghiệp hóa và trình độ phát triển cao. Đây không chỉ là một nền kinh tế phát triển mà còn là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới tính theo giá trị GDP danh nghĩa (Nominal) và lớn thứ hai thế giới tính theo ngang giá sức mua (PPP). 
Hoa Kỳ là quốc gia trao đổi thương mại lớn thứ 2 thê giới. Luôn có một lượng tiền USD khổng lồ lưu chuyển liên tục khắp hành tinh; khoảng 60% các quỹ dự trữ sử dụng trong thương mại quốc tế là đồng USD. Đồng đô la cũng được sử dụng là đơn vị tiền tệ tiêu chuẩn ở các thị trường hàng hoá quốc tế như vàng và dầu mỏ.

Đồng đô la Mỹ (USD) là đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch quốc tế và là đồng tiền dự trữ phổ biến nhất thế giới, được bảo đảm bằng nền khoa học công nghệ tiên tiến, quân sự vượt trội, niềm tin vào khả năng trả nợ của chính phủ Mỹ, vai trò trung tâm của Hoa Kỳ trong hệ thống các tổ chức toàn cầu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 (WWII) và hệ thống đô la dầu mỏ. Một vài quốc gia sử dụng đồng đô la Mỹ là đồng tiền hợp pháp chính thức, và nhiều quốc gia khác coi nó như đồng tiền thứ hai phổ biến nhất. Những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ bao gồm: Trung Quốc, Canada, Mexico, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Anh Quốc, Pháp, Ấn Độ và Đài Loan…

Nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ và năng suất lao động cao. Giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên đứng cao thứ hai thế giới, ước đạt 45 nghìn tỷ đô la năm 2016. Trong năm 2016, Mỹ là quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất, cũng như là nhà sản xuất hàng hoá lớn thứ 2 toàn cầu, đóng góp vào một phần năm tổng sản lượng thế giới. Nước Mỹ không chỉ có nền kinh tế lớn nhất, mà còn có sản lượng công nghiệp lớn nhất theo báo cáo Diễn đàn thương mại và phát triển (UNCTAD).Nước Mỹ không chỉ có thị trường nội địa lớn nhất cho các loại hàng hoá, mà còn chiếm vị trí tuyệt đối trong thị trường dịch vụ. Tổng giao dịch thương mại đạt 4,92 nghìn tỷ đô la năm 2016.Trong tổng số 500 công ty lớn nhất thế giới, có 134 công ty đặt trụ sở tại Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là một trong những thị trường tài chính lớn nhất và ảnh hưởng nhất trên toàn cầu. Thị trường chứng khoán New York (NYSE) hiện là thị trường chứng khoán có mức vốn hoá lớn nhất. Các khoản đầu tư nước ngoài tại Mỹ đạt 2,4 nghìn tỷ đô la, trong khi những khoản đầu tư của Mỹ ra nước ngoài vượt 3,3 nghìn tỷ đô la. Nền kinh tế Mỹ luôn dẫn đầu trong các khoản đầu tư trực tiếp và tài trợ cho nghiên cứu và phát triển. Chi tiêu tiêu dùng chiếm 71% GDP năm 2013. Hoa Kỳ có thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, với chi tiêu trung bình hộ gia đình lớn gấp 5 lần tại Nhật Bản. 
Thị trường lao động Mỹ đã thu hút người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới và tỷ lệ nhập cư ròng tại đây luôn nằm trong mức cao nhất thế giới. Hoa Kỳ nằm trong bảng xếp hạng một trong các quốc gia có nền kinh tế cạnh tranh và hoạt động hiệu quả nhất theo các báo cáo của Ngân hàng thế giới, Báo cáo cạnh tranh toàn cầu và các báo cáo khác.

Hoa Kỳ hiện là nhà sản xuất hàng hoá lớn thứ hai thế giới, với tổng sản lượng công nghiệp năm 2013 đạt 2,4 nghìn tỷ đô la. Sản lượng này lớn hơn Đức, Pháp, Ấn Độ và Brazil cộng lại. Những ngành công nghiệp chính bao gồm dầu mỏ, thép, ô tô, máy móc xây dựng, hàng không, máy nông nghiệp, viễn thông, hoá chất, điện tử, chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng, gỗ, và khai khoáng. Nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn có ngành sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới tính theo mức giá năm 2005. 

Hoa Kỳ hiện dẫn đầu thế giới về chế tạo máy bay, chiếm một phần lớn trong tổng sản lượng công nghiệp. Các công ty Mỹ như Boeing, Cessna, 

Lockheed Martin và General Dynamics sản xuất phần lớn trong tổng số máy bay dân dụng và quân sự tại các nhà máy đặt khắp đất nước.

Nước Mỹ sản xuất ra khoảng 18% tổng sản lượng công nghiệp của thế giới, phần suy giảm do các quốc gia khác đã phát triển những cơ sở sản xuất cạnh tranh. Số lượng việc làm bị cắt giảm trong suốt thời kỳ gia tăng sản lượng này là kết quả của một loạt nhân tố bao gồm tăng năng suất lao động, thuương mại và xu thế thay đổi về kinh tế dài hạn. Thêm vào đó, tăng trưởng trong lĩnh vực viễn thông, dược phẩm, chế tạo máy bay, máy công nghiệp nặng và ngành công nghiệp khác cùng với việc giảm các ngành công nghiệp sử dụng lao động kỹ năng thấp như quần áo, đồ chơi và sản xuất giản đơn đã dẫn đến những nhu cầu về tay nghề cao và trả lương cao. Những tranh cãi vẫn tiếp tục về sự suy giảm việc làm ở lĩnh vực sản xuất có liên quan tới các công đoàn Mỹ, mức tiền công thấp hơn cho nhân công tại nước ngoài, hoặc cả hai.
Theo quan chức điều phối các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Kurt M. Campbell đã phát biểu nhấn mạnh rằng, Mỹ và Trung Quốc sẽ bước vào thời kỳ cạnh tranh gay gắt. 

Với khoảng cách về quy mô và thực lực kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay, hai nước sẽ bước vào một cuộc cạnh tranh toàn diện lâu dài, bên nào có thể duy trì phát triển kinh tế mạnh mẽ trong cuộc cạnh tranh này mới có thể trở thành bên thắng cuộc sau cùng.
Hiện nay, Chính phủ Mỹ tuyên bố Mỹ và Trung Quốc bước vào mô hình cạnh tranh, và công nghệ mới sẽ là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đến nay, Mỹ đã tích cực thúc đẩy “tách rời” công nghệ Mỹ-Trung. 

Cùng với mức độ cạnh tranh gay gắt giữa hai nước ngày càng gia tăng, chủ đề công nghệ xuất hiện dày đặc trong các chương trình đầu tư do Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa ra, hay các dự luật cạnh tranh liên quan đến Trung Quốc được hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đề xuất.
Minh chứng mới nhất là “Đạo luật không biên giới” do lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Todd Young khởi xướng. Đạo luật này đã được Ủy ban thương mại Thượng viện Mỹ thông qua với tỷ lệ 24 phiếu thuận và 4 phiếu chống.
Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách khuyến khích phát triển ngành CNHT, như: 

Nội dung trọng tâm của “Đạo luật không biên giới” là Chính phủ Mỹ sẽ đầu tư 110 tỷ USD trong 5 năm tới để tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học trong 10 lĩnh vực công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, máy tính lượng tử, viễn thông hiện đại, công nghệ sinh học, năng lượng tiên tiến…
Tuy nhiên, sau khi đưa vào nhiều sửa đổi, ông Chuck Schumer đã đổi tên đạo luật thành “Đạo luật cạnh tranh và đổi mới”, mức ngân sách đầu tư được nâng từ 110 tỷ USD lên 250 tỷ USD. Do nội dung phức tạp nên đạo luật chưa nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ đảng Cộng hòa, dẫn đến cuộc bỏ phiếu bị trì hoãn.Ngày 8/6, Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 68 phiếu thuận và 32 phiếu chống.  
Quan hệ cạnh tranh Mỹ-Trung đã làm thay đổi lập trường chính sách của Chính phủ Mỹ đối với lĩnh vực khoa học công nghệ. Đó chính là chuyển từ thái độ không can thiệp, phát triển tự do theo định hướng thị trường từ thập niên 1980 sang chính phủ liên bang chỉ đạo. Hiện nay, Mỹ và Trung Quốc bước vào mô hình cạnh tranh, nhưng cuộc đọ sức trên khía cạnh quân sự hay chính trị đều chỉ là những cuộc đối đầu ngắn hạn, về cơ bản khó đạt được hiệu quả mang tính quyết định. Nếu phải có bên thắng và bên thua, thì mô hình cạnh tranh kiểu này chắc chắn phải dựa trên cơ sở của một cuộc cạnh tranh lâu dài và toàn diện. Khi đó khoa học công nghệ sẽ là nhân tố quan trọng nhất trong quá trình này.
Chìa khóa của vấn đề là liệu Chính phủ Mỹ có chính thức can dự toàn diện hay không? Xuất phát từ việc Mỹ có nhiều kinh nghiệm và thành công trong quá trình hoạch định và triển khai các chiến lược công nghệ trong lịch sử, khả năng này không phải là thấp.

Theo đó, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã có “Chiến lược quốc gia về công nghệ then chốt và mới nổi” (tháng 10/2020), cũng như các chiến lược công nghệ cụ thể hơn như Pháp lệnh hành chính của Tổng thống về “Đảm bảo địa vị lãnh đạo của Mỹ trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo” (tháng 2/2019), “Dự luật sáng kiến lượng tử quốc gia” (tháng 12/2018) và “Chiến lược quốc gia về bảo mật mạng 5G” (tháng 3/2020)…
Các nghị sỹ Quốc hội Mỹ ngày càng đưa ra nhiều đạo luật hơn, thông qua lập pháp để thúc đẩy chính phủ can dự, dẫn dắt sự phát triển của khoa học công nghệ. Xu hướng này đặc biệt nổi bật trong những ngành công nghệ có sức ảnh hưởng lớn như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (big data)…
Để giành được quyền chủ động, Mỹ dự kiến sẽ xây dựng đại chiến lược khoa học công nghệ, dựa trên một loạt các biện pháp toàn diện như nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, đầu tư, thuế, chính sách và cơ chế quản lý giám sát… 

Xuất phát từ cơ sở đó có thể thấy rằng đường lối đổi mới khoa học công nghệ tự do từ thập niên 1980 của Mỹ sẽ một lần nữa có sự thay đổi. Để cạnh tranh với Trung Quốc, Mỹ không chỉ liên kết với đồng minh trên nhiều phương diện như chính trị, quân sự, kinh tế, mà cũng sẽ dựa vào mạng lưới đồng minh để thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển.  
Nước Mỹ đang quay trở lại giai đoạn nhà nước can dự, hoạch định chiến lược phát triển khoa học công nghệ. Điều này khiến hệ thống chính trị, chính sách đối ngoại của Mỹ có những thay đổi như thế nào, đâu là những điểm giống và khác nhau với Trung Quốc, đây là những vấn đề đáng quan tâm trong thời gian tới.
Theo hãng tin CNBC, một báo cáo mới đây của Trung tâm Phản gián và an ninh Quốc gia Mỹ (NCSC) bày tỏ lo ngại rằng việc nước ngoài đang sao chép công nghệ Mỹ không chỉ khiến nước này mất đi ngôi vị số 1 về kinh tế trong các lĩnh vực chủ chốt, mà thậm chí có thể gây tê liệt các lĩnh vực đó của Mỹ.

5 công nghệ mà báo cáo chỉ ra bao gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, sinh học, bán dẫn, và hệ thống tự trị. Báo cáo nêu rõ những hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp, nhất là của Trung Quốc, đã gây suy giảm năng lực cạnh tranh của Mỹ trong những ngành như sản xuất thép và tấm pin mặt trời. Báo cáo cũng xem việc Trung Quốc khiến ngành công nghiệp sản xuất toa xe lửa của Australia bị “xoá sổ” như một ví dụ để cảnh báo. Báo cáo nói rằng: “Đây là những lĩnh vực tạo ra công nghệ có thể quyết định Mỹ sẽ tiếp tục là siêu cường số 1 thế giới hay bị đối thủ chiến lược vượt lên trong mấy năm tới”. 
Theo báo cáo, trong mỗi lĩnh vực, các nước đối thủ của Mỹ đều sử dụng kết hợp các biện pháp hợp pháp và bất hợp pháp – từ thu hút nhân tài cho tới các vụ mua bán và sáp nhập (M&A) cho tới tấn công mạng (hack) và gián điệp kiểu cũ – nhằm sao chép công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo không đề xuất “phân ly” kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc hay dừng nhận học sinh và lao động từ Trung Quốc và Nga, vì cho rằng sự cộng tác có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Một vấn đề mà báo cáo đặc biệt lo ngại là Mỹ có thể mất khả năng tự phát triển một chuỗi cung ứng của riêng mình về các sản phẩm sinh học và y tế - một yếu điểm trở nên quá rõ ràng trong đại dịch Covid-19 và có thể trầm trọng thêm nếu xảy ra một đại dịch tiếp theo.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP HOA KỲ
I.1. Đặc điểm kinh tế và công nghiệp Hoa Kỳ, tác động và kế hoạch phục hồi hậu dịch bệnh COVID-19
I.1.1. Kinh tế và công nghiệp Hoa Kỳ 
a) Kinh tế vĩ mô:
Kinh tế Hoa Kỳ (Mỹ) là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hỗn hợp với kỹ nghệ, mức độ công nghiệp hóa và trình độ phát triển cao. Đây không chỉ là một nền kinh tế phát triển mà còn là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới tính theo giá trị GDP danh nghĩa (Nominal) và lớn thứ hai thế giới tính theo ngang giá sức mua (PPP).

Đồng đô la Mỹ (USD) là đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch quốc tế và là đồng tiền dự trữ phổ biến nhất thế giới, được bảo đảm bằng nền khoa học công nghệ tiên tiến, quân sự vượt trội, niềm tin vào khả năng trả nợ của chính phủ Mỹ, vai trò trung tâm của Hoa Kỳ trong hệ thống các tổ chức toàn cầu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 và hệ thống đô la dầu mỏ (Petrodollar System). Một vài quốc gia sử dụng đồng đô la Mỹ là đồng tiền hợp pháp chính thức, và rất nhiều quốc gia khác coi nó như đồng tiền thứ hai phổ biến nhất.
Theo số liệu mới nhất do Bộ Thương mại Hoa Kỳ, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nền kinh tế Mỹ đã giảm 3,5% trong năm 2020. Đây là kết quả xấu nhất kể từ Thế chiến II và cũng là năm đầu tiên GDP giảm sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2009. Năm 2019, Hoa Kỳ ghi nhận tăng trưởng kinh tế là 2,2%. 
Thực ra ngay từ tháng 1, tháng 2 của năm 2020, tăng trưởng ở Hoa Kỳ đã phần nào bị tác động, tuy không bị virus corona tác động trực tiếp nhưng đó là tác động dây chuyền do cỗ máy kinh tế của Trung Quốc, rồi của châu Âu bị virus corona làm cho tê liệt. Đến giữa tháng 03/2020 Trung Quốc và châu Âu là hai tâm dịch của thế giới. Sau đó nước Mỹ đã nhanh chóng bị kéo vào vòng xoáy. Hoa Kỳ đã phải “đóng cửa” 5 tuần liên tiếp vì dịch bệnh.

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 03/2020 giảm hơn 6 %. Trong hơn 70 năm qua, lần đầu tiên tập đoàn chế tạo máy bay Boeing tuyên bố đóng cửa vô hạn định các nhà máy ở Seattle. General Electric đối tác không thể thiếu của Boeing sa thải 10 % nhân sự do các hoạt động trong ngành hàng không tại Hoa Kỳ giảm 95 %. Cũng chưa bao giờ các nhà máy xe hơi tại Mỹ đồng loạt đóng cửa từ ngày 18/03/2020 và đây là một lĩnh vực bảo đảm công việc làm cho 1,3 triệu Mỹ.
Trong quý 2/2020, nền kinh tế giảm 31,4% - mạnh nhất trong lịch sử - do ảnh hưởng từ đợt phong tỏa đầu tiên để chống dịch. Trong quý 3, kinh tế Mỹ hồi phục mạnh, tăng trưởng 33,4%, nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho cú giảm của quý 2. Kinh tế Mỹ tăng trưởng 4% trong quý 4/2020, một mức tăng không nằm ngoài dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, con số này không đủ để bù đắp cho cú giảm chóng mặt của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 2 quý đầu năm. Gần như trong mọi lĩnh vực, ngoại trừ chi tiêu chính phủ và thị trường nhà ở, đều giảm vào năm ngoái. Chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm 2/3 nền kinh tế, giảm 3,9%. Đây là kết quả u ám nhất kể từ năm 1932. Mỹ chính thức rơi vào suy thoái.

Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ qua các năm
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Nguồn: Refinitiv
Dù nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phục hồi, song tốc độ đã chững lại đáng kể khi năm 2020 khép lại với đại dịch bùng phát dữ dội trên khắp cả nước và gói kích thích tài khóa 3.000 tỷ USD dần cạn kiệt. Tình trạng này có thể kéo dài ít nhất đến quý I/2021 và nền kinh tế Mỹ được dự đoán sẽ quay lại mức trước đại dịch vào quý II. Tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp và tăng trưởng của ngành địa ốc góp phần vào sự hồi phục của nền kinh tế. Dù vậy, vẫn có nhiều vấn đề gây lo ngại, như thu nhập khả dụng giảm 9,5% và tỷ lệ tiết kiệm ở mức cao 13,4%. Đối với một nền kinh tế có mức độ phụ thuộc vào tiêu dùng lớn như Mỹ, tỷ lệ tiết kiệm cao là một dấu hiệu không khả quan.

Theo giới chuyên gia kinh tế, các điều kiện kinh tế Mỹ có thể sẽ không thay đổi nhiều trong năm 2021. Tuy nhiên, tình hình có thể khởi sắc nhờ chiến dịch tiêm chủng tiếp tục diễn ra và thời tiết mùa xuân ấm áp hơn sẽ khuyến khích người tiêu dùng ra ngoài nhiều hơn.

Chính quyền tân Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi hành động mạnh mẽ để vực dậy nền kinh tế, đồng thời cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng kinh tế mà đại dịch Covid-19 gây ra khó có thể sớm kết thúc. Ông Biden đã đề xuất một gói kích cầu trị giá 1,9 nghìn tỷ USD và tính chi thêm. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhận định rằng triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ phụ thuộc vào tình hình bệnh dịch.

Cũng trong quý 4, tiêu dùng ở Mỹ tăng 2,5%, so với mức tăng 41% trong quý 3. Sự giảm tốc này phản ánh những biện pháp phong tỏa mới và số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trong 3 tháng cuối năm.

Tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp và tăng trưởng của ngành địa ốc góp phần vào sự hồi phục của nền kinh tế. Dù vậy, vẫn có nhiều vấn đề gây lo ngại, như thu nhập khả dụng giảm 9,5% và tỷ lệ tiết kiệm ở mức cao 13,4%. Đối với một nền kinh tế có mức độ phụ thuộc vào tiêu dùng lớn như Mỹ, tỷ lệ tiết kiệm cao là một dấu hiệu không khả quan.
Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý của Hoa Kỳ giai đoạn 2017-2021(đơn vị tính: %)
[image: image2.png]W . ———— I---‘

2017 2018 2019 2020 2021





Nguồn: Cơ quan phân tích kinh tế Hoa Kỳ (BEA)
GDP của Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng 6,3% trong quý I/2021 sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 4% trong quý IV/2020. Tuy nhiên, con số này không đủ để bù đắp cho cú sốc của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong cả năm 2020. 
Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 28/10 cho thấy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế đầu tàu thế giới trong quý III đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kìm hãm chi tiêu của người tiêu dùng.

Theo đó, trong quý III, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ chỉ đạt 2%, giảm mạnh so với mức tăng trưởng 6,7% ghi nhận trong quý trước đó và là mức thấp nhất kể từ quý II/2020. Chi tiêu dùng, vốn chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế Mỹ, tăng 1,6% sau khi tăng mạnh mẽ 12% trong quý II trước đó. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ khi tiến trình phục hồi bắt đầu sau đại dịch.
Bên cạnh dịch bệnh, lạm phát do thiếu hụt hàng hóa và tiền cứu trợ đại dịch từ Chính phủ cũng kéo giảm tăng trưởng. Cơn bão Ida tàn phá sản xuất năng lượng ngoài khơi vào cuối tháng 8 vừa qua, cũng đè nặng lên nền kinh tế.

Lạm phát vượt quá mức mục tiêu 2% của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED), cũng làm giảm khả năng chi tiêu của các hộ gia đình. Áp lực giá cả và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong tháng này cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2021 của Mỹ xuống 6% từ mức 7% hồi tháng 7.

Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng đà tăng trưởng sẽ quay trở lại vào quý IV/2021 và nửa đầu năm 2022 khi tình hình dịch COVID-19 giảm căng thẳng.

b) Môi trường kinh doanh và đầu tư: 

Hoa Kỳ luôn đứng đầu của hầu hết các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh và đầu tư hấp dẫn. Hoa Kỳ đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng của vốn đầu tư trực tiếp AT Kearney, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng Môi trường thu hút đầu tư của Ngân hàng Thế giới. 
Một đặc điểm trung tâm của nền kinh tế Hoa Kỳ là sự tự do kinh doanh bằng việc cho phép khu vực tư nhân đóng góp phần lớn vào các quyết định kinh tế trong việc quyết định phương hướng và quy mô mà việc nền kinh tế Mỹ sẽ tạo ra hàng hoá dịch vụ. Điều này được thúc đẩy bởi những quy định kiểm soát và điều tiết ở mức thấp và giảm thiểu sự can thiệp của chính phủ, cũng như một hệ thống toà án bảo vệ quyền tài sản và bảo đảm thực hiện hợp đồng. Ngày nay, nước Mỹ là ngôi nhà của 29,6 triệu công ty, doanh nghiệp nhỏ, 30% số lượng triệu phú của thế giới, 40% số lượng tỉ phú, cũng như 139 trên 500 công ty lớn nhất toàn cầu.
Kể từ khi hợp nhất thành một quốc gia độc lập, Hoa Kỳ đã khuyến khích phát triển khoa học và kỹ thuật. Trong đầu thế kỷ 20, nghiên cứu khoa học phát triển qua hợp tác không chính thức giữa các ngành công nghiệp và các học viện tăng lên nhanh chóng, và đến cuối những năm 1930 đã vượt qua quy mô nghiên cứu tại Anh (mặc dù chất lượng các nghiên cứu của Mỹ vẫn chưa bằng với Anh và Đức tại thời điểm đó). Sau chiến tranh thế giới thứ 2, chính quyền liên bang đổ chi tiêu vào nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng và chính sách chống độc quyền đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển khoa học công nghệ tại Mỹ.

Sự dịch chuyển lao động cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực của nền kinh tế Mỹ để thích nghi với những điều kiện thay đổi. Khi người nhập cư tràn ngập các thị trường lao động ở bờ Đông nước Mỹ, nhiều công nhân đã tham gia lực lượng lao động trong các trang trại nông nghiệp. Tương tự, các cơ hội kinh tế trong các ngành công nghiệp tại các thành phố phía Bắc thu hút nhiều người gốc Phi từ các trang trại phía Nam trong nửa đầu thế kỷ 20, được biết đến với tên gọi 'Cuộc đại nhập cư'.

Tại Hoa Kỳ, các tập đoàn công ty lớn hợp nhất thành những tập hợp cổ đông lớn, hình thành nên những công ty khổng lồ được kiểm soát, điều hành bởi một hệ thống các quy tắc và quy định phức tạp. Kéo theo đó là quá trình sản xuất trên quy mô lớn (mass production), ví dụ như tập đoàn General Electric đã có công trong việc định hình nước Mỹ. Thông qua thị trường chứng khoán, các ngân hàng và nhà đầu tư Mỹ đã làm tăng trưởng nền kinh tế bằng quá trình đầu tư và rút vốn từ những tập đoàn, công ty kinh doanh lợi nhuận. Ngày nay trong kỷ nguyên của toàn cầu hoá, các nhà đầu tư và tập đoàn của Hoa Kỳ tiếp tục ảnh hưởng ra toàn thế giới. Chính phủ Mỹ cũng là một trong những nhà đầu tư lớn trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Các khoản đầu tư của chính phủ được hướng đến trực tiếp các dự án mang lại lợi ích công cộng (như đập Hoover), các hợp đồng chế tạo thiết bị quân sự, và ngành công nghiệp tài chính.
I.1.2. Kế hoạch phục hồi nền kinh tế và ngành công nghiệp hậu COVID-19
Theo Financial Times, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã xin Quốc hội Mỹ “hành động ngay” một kế hoạch giải cứu kinh tế trị giá 1.900 tỉ USD mới. Kế hoạch bao gồm tài trợ cá nhân mới cho người Mỹ cũng như viện trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương. Đây được xem là ưu tiên lập pháp hàng đầu của ông Biden trước lễ nhậm chức.
Kế hoạch bao gồm các khoản thanh toán trực tiếp mới cho người Mỹ, viện trợ cho chính quyền địa phương và tiểu bang cũng như thêm kinh phí cho ứng phó với đại dịch.

Khi được ban hành, gói này sẽ cung cấp thêm một đợt kích thích tài chính nữa cho sự phục hồi đang gặp khó khăn của Mỹ, sau khi 900 tỉ USD được các nhà lập pháp Mỹ đồng ý vào tháng trước và khoản cứu trợ 3 tỉ USD được thông qua hồi năm ngoái khi bắt đầu đại dịch.

Sự thúc đẩy từ ông Biden xuất hiện khi vị Tổng thống đắc cử thứ 46 cố gắng chuyển sự chú ý trở lại nền kinh tế và cuộc khủng hoảng COVID-19 ngay sau khi Washington bị tổn thất bởi cuộc luận lần thứ 2 đối với Tổng thống Donald Trump.

Vào sáng 14/1/2021, lo ngại về tình trạng phục hồi của Mỹ lại nổi lên sau khi yêu cầu trợ cấp thật nghiệp hàng tuần lần đầu tiên bất ngờ tăng đột biến. Điều này tạo thêm động lực cho lời kêu gọi của ông Biden về các biện pháp kích thích mới.

Nếu Tổng thống Biden thành công trong việc đấu thầu một gói tài chính quy mô lớn mới, nó có thể giúp duy trì sự phục hồi phần lớn trong năm đầu tiên nắm quyền của ông. Ngược lại, sự thất bại của ông trong kế hoạch này có thể làm chậm sự phục hồi của nước Mỹ, cũng như việc chủng ngừa cho nhiều người dân nói chung vào mùa xuân.

Kế hoạch này dự kiến ​​sẽ đánh dấu bước đầu tiên trong phản ứng kinh tế của ông Biden đối với sự suy thoái do COVID-19 gây ra. Theo đó, các biện pháp phục hồi bổ sung sẽ được công bố vào đầu tháng tới.

Giai đoạn thứ hai trong chương trình nghị sự kinh tế của ông Biden dự kiến ​​sẽ kêu gọi chi tiêu dài hạn cho cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh và giáo dục. Mà mục tiêu này được tài trợ một phần bằng việc đánh thuế cao hơn đối với người giàu và các tập đoàn.

Các đảng viên Dân chủ trong Quốc hội được cho là sẽ hỗ trợ kích thích. Đảng của ông Biden đã chiếm đa số trong Hạ viện và sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện sau khi giành chiến thắng trong hai cuộc đua ở Georgia vào đầu tháng này.

Tổng thống sắp tới cũng hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ một số đảng viên Cộng hòa, nhiều người trong số họ do dự trong việc phê duyệt thêm tài trợ của chính phủ và cảnh giác với việc trao cho ông Biden bất kỳ chiến thắng lập pháp nhanh chóng nào. 

Đảng viên Đảng Cộng hòa Texas Kevin Brady đã nhanh chóng bác bỏ kế hoạch của ông Biden vì "một con trâu mù kinh tế không thể làm gì để cứu các doanh nghiệp trên Phố Wall, đưa mọi người trở lại làm việc hoặc củng cố nền kinh tế Mỹ".

Nhưng ngay cả sau những căng thẳng và chia rẽ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, ông Biden vẫn cho rằng có thể đạt được một thỏa hiệp lưỡng đảng.

Kế hoạch 1.900 tỉ USD của ông Biden sẽ được tài trợ hoàn toàn bằng khoản vay mới, bao gồm một khoản thanh toán mới trị giá 1.400 USD cho hầu hết người Mỹ. Điều đó sẽ nâng tổng giá trị của các khoản thanh toán trực tiếp gần đây lên 2.000 USD. Đây là mức được cả ông Trump và ông Biden ủng hộ trong những tháng gần đây.

Khoản trợ cấp bao gồm gia hạn 400 USD trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp mỗi tuần cho đến tháng 9. Cũng sẽ có một khoản tiền mặt trị giá 350 tỉ USD cho các chính quyền địa phương về ngân sách để ngăn chặn tình trạng sa thải công nhân trong khu vực công.

Bên cạnh Chương trình Bảo vệ Tiền lương được thành lập trong thời kỳ đại dịch nhằm ngăn chặn những thất bại của các doanh nghiệp nhỏ, 50 tỉ USD nữa sẽ được dành cho các khoản tài trợ và cho vay cho các doanh nghiệp nhỏ.

Một thành phần quan trọng trong kế hoạch giải cứu của ông Biden là 400 tỉ USD chi tiêu mới để giải quyết COVID-19. Kế hoạch này bao gồm 160 tỉ USD để kiểm tra và truy tìm, cũng như chương trình tiêm chủng quốc gia để giúp chính quyền đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 100 triệu người trong vòng một trăm ngày đầu tiên.

Phòng Thương mại Mỹ cho rằng: “Chúng tôi hoan nghênh việc tổng thống đắc cử tập trung vào tiêm chủng và vào các lĩnh vực kinh tế, cũng như các gia đình tiếp tục chịu hậu quả khi đại dịch hoành hành”.

Ông Biden cũng hứa hẹn kêu gọi Quốc hội tăng mức lương tối thiểu liên bang lên 15 USD / giờ. Đây là một ưu tiên của đảng Dân chủ trong nhiều năm được các liên đoàn lao động ủng hộ. Đồng thời, Tổng thống đắc cử cũng mong muốn cung cấp 30 tỉ USD hỗ trợ cho những người Mỹ đang gặp khó khăn với các khoản thanh toán tiền thuê nhà và tiện ích.

Phát triển cơ sở hạ tầng
Trong chiến dịch tranh cử, đảng Dân chủ đã đưa ra kế hoạch cơ sở hạ tầng kéo dài 10 năm, trị giá 1.300 tỷ USD. Theo Biden, kế hoạch này sẽ đưa Mỹ đến tương lai không phát thải khí nhà kính và mở rộng việc làm cho tầng lớp trung lưu.

Khoản chi bao gồm 400 tỷ USD cho một chương trình liên bang mới về nghiên cứu và đổi mới năng lượng sạch, 100 tỷ USD để hiện đại hóa trường học, 50 tỷ USD để sửa chữa đường xá, cầu và đường cao tốc trong năm đầu tiên nắm quyền, 20 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng ở nông thôn và 10 tỷ USD cho các dự án phục vụ các khu vực nghèo đói.

"Đó là những chính sách có tác động lớn và tạo ra nhiều hoạt động kinh tế," một chiến lược mà Mark Zandi, Nhà kinh tế trưởng của Moody’s Analytics, cho là rất cần thiết khi nền kinh tế đang vật lộn để giành lại những công việc đã mất.

Để có tiền thực hiện kế hoạch này, Biden nói sẽ đảo ngược các khoản cắt giảm thuế quá mức của Trump dành cho các công ty; giảm các ưu đãi cho các thiên đường thuế, trốn thuế và thuê ngoài; đảm bảo các công ty đóng thuế một cách công bằng; đóng các lỗ hổng khác trong mã thuế; và chấm dứt trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch.

Chính sách thuế
Biden muốn tăng thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất từ 21% lên 28%. Sự gia tăng này được đánh giá sẽ chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty hơn là cá nhân, nhưng Goldman Sachs từng mô tả ý tưởng tăng thuế là "hậu quả trực tiếp nhất của một cuộc truy quét của đảng Dân chủ".

"Tôi sẽ thực hiện các thay đổi về thuế doanh nghiệp vào ngày đầu tiên làm tổng thống," Biden nói trên CNN vào giữa tháng 9. "Và lý do tôi làm thế vì ngân sách có thể tăng 1.300 tỷ USD nếu họ bắt đầu trả 28%, thay vì 21%. Họ đang làm gì vậy? Họ không chịu thuê thêm người", ông nói.

Ông cũng định tăng thuế thu nhập cá nhân lên mức cao nhất 39,6%, từ mức mức 37%; áp thuế an sinh xã hội với người có thu nhập trên 400.000 USD; thuế thặng dư vốn và đánh thuế tối thiểu 15% với thu nhập sổ sách của các công ty lớn. Thuế suất đối với lợi nhuận thu được từ các công ty con ở nước ngoài của các công ty Mỹ sẽ tăng gấp đôi, lên 21%.

Theo Trung tâm Chính sách Thuế, các đề xuất thuế của Biden sẽ giúp tăng thu ngân sách thêm 4.000 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2030. Ước tính, 93% số tiền tăng thuế sẽ do những người nộp thuế trong 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất gánh chịu. 1% hộ gia đình hàng đầu sẽ trả 3/4 số tiền tăng thuế.

Theo Trung tâm Chính sách Thuế, việc đánh thuế người thu nhập cao sẽ dẫn đến mức tăng thuế trung bình gần 300.000 USD với các hộ gia đình thuộc 1% thu nhập cao nhất và tăng 260 USD mỗi năm đối với những hộ gia đình trung lưu.

"Các đề xuất của Joe Biden về việc tăng thuế đối với các hộ gia đình kiếm được hơn 400.000 USD hàng năm và đối với các tập đoàn, nhìn chung là nhất quán với hệ thống thuế thời các nền kinh tế thành công của Tổng thống Clinton và Obama", Giáo sư Jason Furman của Đại học Harvard, nguyên Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng giai đoạn 2013-2017 nói.

Vậy kế hoạch thuế Biden có thể ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế Mỹ, khi được xem xét một cách riêng lẻ? Có 2 mô hình phân tích dự báo tác động, thực hiện bởi Penn-Wharton Budget Model và của Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI).

Mô hình Penn cho thấy kế hoạch thuế Biden có thể khiến GDP Mỹ giảm 0,4% vào năm 2030 và tăng 0,8% vào năm 2050. Trong khi, mô hình AEI dự báo kế hoạch này sẽ có tác động không đáng kể đến tăng trưởng, làm giảm GDP trung bình hàng năm 0,06% trong thập kỷ tới, tăng GDP 0,07% trong thập kỷ tiếp theo và giảm 0,2% trong dài hạn.

Thương chiến Mỹ - Trung
Trong bài viết cho Foreign Affairs có tựa đề " Tại sao nước Mỹ phải dẫn đầu trở lại", Biden mô tả kế hoạch giúp đỡ vị thế của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu bằng cách trước tiên là đầu tư vào đổi mới và tầng lớp trung lưu.

Ông hứa sẽ làm như vậy trước khi tham gia bất kỳ hiệp định thương mại mới nào. Theo ông, cách tốt nhất để đối phó với Trung Quốc về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ là thành lập liên minh với các đồng minh và đối tác, chứ không phải thông qua thuế quan đơn phương.

Việc làm và tiền lương
Biden muốn tạo ra "hàng triệu việc làm cho tầng lớp trung lưu" thông qua kế hoạch cơ sở hạ tầng của mình. Điều này liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo, các ngành công nghiệp thích ứng với khí hậu. Nó bao gồm việc tăng cường tài trợ cho các chương trình như "Tín dụng Thuế Thị trường Mới", "Tổ chức Tài chính Phát triển Cộng đồng" (CDFI) và Cơ quan Quản lý Phát triển Kinh tế, một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ.

Để giúp sản xuất, ông có kế hoạch tăng gấp bốn lần tài trợ cho chương trình "Đối tác Mở rộng Sản xuất" và cung cấp các khoản tín dụng thuế để đầu tư vào các cộng đồng từng bị sa thải hàng loạt hoặc đóng cửa một cơ quan chính phủ lớn.

Ông muốn tăng mức lương tối thiểu liên bang lên 15 USD mỗi giờ và tin rằng các nhà lãnh đạo công đoàn nên tham gia vào các cuộc đàm phán mới. Do khủng hoảng Covid-19, ông đã đề xuất 50 tiểu bang áp dụng các chương trình bồi thường ngắn hạn, do chính phủ liên bang tài trợ toàn bộ và lâu dài.

"Mọi người đang kiếm được 6, 7, 8 USD một giờ," Biden từng nói, "Họ xứng đáng với mức lương tối thiểu là 15 USD. Bất kỳ con số nào dưới mức đó đều đẩy bạn xuống mức nghèo khổ. Và không có bằng chứng nào cho thấy khi tăng lương tối thiểu, doanh nghiệp phá sản. Đó chỉ đơn giản là không đúng sự thật".

Một số bang đang dần tăng mức lương cơ bản lên 15 USD, hàng chục thành phố và quận, cùng với các tập đoàn hàng đầu như Amazon, đã làm vậy. Theo Mark Zandi, Nhà kinh tế trưởng của Moody’s Analytics, việc tăng lương tối thiểu lên 15 USD sẽ có ít tác động tiêu cực nếu diễn ra dần dần và theo xu hướng thị trường.

Ông cũng muốn cải cách các chương trình thị thực tạm thời để đảm bảo chính phủ không từ chối việc tuyển dụng lao động từ chương trình "U.S. Plus". Ông muốn tăng cấp thẻ xanh.

Nợ sinh viên
Ông Joe Biden muốn xóa khoản nợ sinh viên tối thiểu 10.000 USD mỗi người, như lời đề nghị ban đầu của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, như một cách cứu trợ Covid-19. Ông cũng đề xuất xóa nợ sinh viên cho các cá nhân có thu nhập dưới 125.000 USD mỗi năm, từng theo học các trường cao đẳng và đại học công lập, các trường cao đẳng và đại học tư nhân của người da màu.

Tuy nhiên, không phải chuyên gia nào cũng lạc quan về hiệu ứng tích cực của tổng hòa chương trình nghị sự kinh tế mà Joe Biden đề ra. Kế hoạch của Joe Biden được đánh giá mang lại tiêu cực, theo một nghiên cứu tập thể của các chuyên gia gồm Casey Mulligan, giáo sư Đại học Chicago, cựu kinh tế trưởng của Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng; Kevin Hassett, cựu cố vấn kinh tế của Nhà Trắng hiện làm việc tại Viện Hoover của Đại học Stanford; cùng hai chuyên gia Timothy Fitzgerald và Cody Kallen.

Các nhà kinh tế dự đoán rằng kế hoạch mở rộng trợ cấp cho bảo hiểm y tế theo "Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng" cùng với các động thái như đảo ngược "Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm" năm 2017; tăng thuế với các doanh nghiệp; thiết lập các tiêu chuẩn môi trường mới... sẽ không khuyến khích người Mỹ làm việc và kiếm nhiều tiền hơn. Theo báo cáo của nhóm chuyên gia, kế hoạch này cuối cùng sẽ dẫn đến giảm khoảng 4,9 triệu việc làm toàn thời gian và làm giảm GDP của quốc gia hơn 8% trong thập kỷ tới.

Biểu đồ 3: Sản lượng kinh tế công nghiệp của Hoa Kỳ (đơn vị tính:%)
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Nguồn: Federal Reserve
Theo FED, tổng sản lượng công nghiệp của Mỹ trong tháng 9 giảm 1,3%, trái ngược hoàn toàn so với dự báo tăng trưởng trước đó của giới chuyên gia kinh tế.

Tình trạng sụt giảm rõ rệt đã xảy ra ở nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất ô tô với mức sản lượng giảm hơn 7%, chủ yếu là do "tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn".

Các số liệu khác cũng cho thấy mức chi tiêu và niềm tin của người tiêu dùng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung sản phẩm, trước mùa mua sắm nghỉ lễ cuối năm.

Đầu tháng 10 vừa qua, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ xuống 5,6% năm 2021 và 4% năm 2022 do chính phủ nước này dự kiến sẽ cắt giảm các gói hỗ trợ tài chính đến cuối năm tới và chi tiêu tiêu dùng phục hồi chậm hơn so với dự kiến.

Sự bùng phát của dịch COVID-19 do biến thể Delta cùng với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng đã làm chậm lại tiến trình phục hồi của nền kinh tế Mỹ trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế kỳ vọng là nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ tăng tốc trở lại sau khi biến thể Delta được kiểm soát.

I.2. Đặc điểm lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Hoa Kỳ
I.2.1. Đặc điểm chung:
So với các nước khác trên thế giới, Hoa Kỳ đã có lĩnh vực CNHT phát triển sớm hơn. Quốc gia này là một trong những nhà xuất khẩu thiết bị bán dẫn, thiết bị điện và các sản phẩm công nghệ thông tin … lớn nhất thế giới. 

Hoa Kỳ là quốc gia hàng đầu thế giới trong công nghiệp chế tạo, các nhà máy của Mỹ sản xuất ra lượng hàng hóa có giá trị tương đương với 3,268 nghìn tỷ đô-la trong năm 2010. Tuy nhiên nền công nghiệp Hoa Kỳ không còn ở vị trí số 1 thế giới do sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc và Nhật Bản. 
Các ngành công nghiệp chính của Hoa Kỳ hiện nay bao gồm: dầu lửa, sắt thép, ô tô, hàng không, viễn thông, hóa chất, điện tử, chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng, khai thác gỗ, khai khoáng. Các ngành chế tạo hàng không, điện, tin học, nguyên tử, vũ trụ, hóa chất là những ngành công nghiệp mũi nhọn của Hoa Kỳ.
I.2.2. CNHT ngành điện
Theo một báo cáo gần đây được công bố bởi Viện phân tích tài chính và kinh tế năng lượng Mỹ (IEEFA), lần đầu tiên ngành năng lượng tái tạo tạo ra nhiều điện hơn nhiệt điện than trong tháng 4/2019. Đây là một thời khắc bước ngoặt đối với năng lượng tái tạo. Sự chuyển dịch trong ngành điện của nước Mỹ rõ ràng là một hiện tượng.
Than, từ lâu là nguồn đóng góp chính của ngành điện, vị trí này sau đó thuộc về khí đốt tự nhiên - một loại nhiên liệu hóa thạch đốt sạch hơn nhiều. Hiện nay, sản xuất nhiệt điện than đang phải đối mặt với áp lực từ năng lượng gió và mặt trời. Thậm chí một thập kỷ trước, năng lượng tái tạo của Mỹ còn rất ít. Nhưng một làn sóng đầu tư - đầu tiên là năng lượng gió và sau đó là năng lượng mặt trời - đã làm cho các công nghệ mới này rẻ hơn rất nhiều. Đồng thời, nhận thức ngày càng tăng về biến đổi khí hậu đã khiến nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và cơ quan lập pháp nhà nước Mỹ yêu cầu năng lượng sạch hơn.

Báo cáo của IEEFA đã trích dẫn số liệu thống kê của chính phủ Mỹ cho thấy rằng năng lượng tái tạo (thủy điện, sinh khối, gió, mặt trời và địa nhiệt) đã vượt năng lượng than trong năm 2019 và sang 2020. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ nhận định, năm nay năng lượng tái tạo có thể sẽ bắt đầu tạo ra nhiều năng lượng hơn so với 240 GW điện than than hiện nay. Tại Mỹ, năng lượng tái tạo vượt năng lượng điện than là ngoài dự kiến. Thực tế chỉ đến năm 2016, than mới bị khí đốt tự nhiên vượt qua để trở thành nguồn năng lượng số 1 của Mỹ.

Việc sản lượng điện tái tạo tăng cũng có thể thay thế lượng điện lớn thiếu hụt trong quá trình bảo trì các nhà máy điện than, hoặc các nhà máy điện than bổ sung lượng điện khi sản xuất điện tái tạo phụ thuộc theo mùa. Tại Mỹ, một số nhà máy than ngừng hoạt động để bảo trì trong mùa xuân khi nhu cầu điện thấp. 
Hình 1: Hệ thống năng lượng mặt trời tại Mỹ
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Nguồn:Statista
Tính đến tháng 11 năm 2019, ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Mỹ đã sử dụng 360.077 công nhân, tăng 24,5% so với năm 2018, với tốc độ tăng trưởng nhanh gấp 17 lần so với toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Trong đó, số lượng công việc làm về quang điện mặt trời là 341.900; 18.000 công việc trong lĩnh vực sưởi ấm và làm mát bằng thái dương năng và 6.200 công việc trong lĩnh vực hội tụ năng lượng mặt trời (CSP).

Hơn một nửa số công việc liên quan đến thái dương năng ở Mỹ đang trong quá trình triển khai: 15% trong sản xuất; 13% trong phát triển dự án; 12% trong bán hàng và phân phối; 6% cuối cùng trong các lĩnh vực khác, bao gồm cả nghiên cứu và phát triển.

Rõ ràng, ánh sáng mặt trời được khai thác thông qua các hệ thống thái dương năng là hoàn toàn miễn phí. Nhờ đó, chi phí lao động và vật liệu là những yếu tố được tập trung nhiều kinh phí hơn. Và khi chi phí cho nguyên vật liệu giảm dần, thì công nhân trong ngành này sẽ được hưởng lợi.

Lực lượng lao động trong ngành năng lượng mặt trời cũng trở nên đa dạng hơn, với số lượng lao động nữ tăng từ 19% năm 2018 lên 28% trong năm 2019. Đặc biệt là trong ngành bán hàng và phân phối tăng tới 33,8%. Điều này có nghĩa là nhiều phụ nữ hơn có được việc làm trong ngành năng lượng mặt trời hơn là các ngành năng lượng truyền thống khác.

Các công việc liên quan đến thái dương năng không phải là lĩnh vực duy nhất đang phát triển trong nền kinh tế Mỹ. Công nghiệp điện gió cũng đã tạo ra khoảng 102.500 việc làm trong năm 2016 và hướng đến 147.000 việc làm vào năm 2020.

Các công việc liên quan đến ethanol có giảm đi nhưng sản lượng lại tăng do năng suất lao động tăng lên; hầu hết các công việc có liên quan đến ethanol (khoảng 161.700 việc làm) là thuộc ngành nông nghiệp, với khoảng 35.000 việc làm thực tế sản xuất ethanol.

Trong năm 2019, sản lượng diesel sinh học tăng 23% tương ứng với số công việc liên quan đến nó cũng tăng 23% - khoảng 61.100 việc làm, với gần 80.000 tổng số việc làm trực tiếp và không trực tiếp sử dụng lao động trong sản xuất sinh khối rắn. 
Trong năm 2019 có khoảng 7.000 công việc liên quan đến khí sinh học ở Mỹ. Những công việc liên quan đến nhiên liệu hóa thạch đang dần biến mất do nguồn nhiên liệu này đang trở nên khan hiếm hơn và xuất hiện nhiều lựa chọn “hợp lý” hơn.

Rõ ràng, năng lượng tái tạo đang trở thành một xu hướng mới, không còn chỉ là truyền thông mà nó đang dần trở thành một phần vào nền kinh tế của thế giới. Các công việc liên quan đến năng lượng tái tạo an toàn hơn, lành mạnh hơn và bền vững hơn so với nhiên liệu hóa thạch. Không chỉ lực lượng lao động mà cả hành tinh đều mong chờ những công việc như thế.
Theo TechSport, Công ty điện lực Talen Energy (Mỹ) đang có kế hoạch phát triển một cơ sở khai thác tiền điện tử quy mô lớn cùng một trung tâm dữ liệu nằm liền kề với một nhà máy điện hạt nhân ở Pennsylvania.

Nhà máy này sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2022, với công suất ở giai đoạn đầu là 164 MW. Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ đạt công suất 300 MW, và dự kiến sẽ tăng lên 1 GW trong tương lai. Lượng điện cung cấp từ nhà máy sẽ đảm bảo cho mỏ đào tiền điện tử của Cumulus Coin - công ty con của Talen Energy chạy liên tục 24/7.
Hình 2: Sơ đồ nhà máy điện hạt nhân và cơ sở đào coin của Talen Energy
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Nguồn:TechSport
Không chỉ Talen Energy, một số doanh nghiệp điện lực khác tại Mỹ cũng đang ‘dấn thân’ vào mảng khai thác tiền điện tử. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh điện hạt nhân Energy Harbour Corp mới đây cũng đã hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khai thác Bitcoin Standard Power để ‘đào’ tiền điện tử bằng năng lượng hạt nhân.

Theo kế hoạch, Standard Power sẽ xây dựng cơ sở khai thác Bitcoin tại một nhà máy bỏ hoang ở Coshocton, tiểu bang Ohio (Mỹ). Cơ sở này sử dụng năng lượng từ các nhà máy điện hạt nhân của Energy Harbour, dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm nay.

"Chúng tôi đảm bảo 100% nguồn năng lượng sử dụng cho cơ sở khai thác này này sẽ không tạo ra phát thải carbon", CEO Standard Power, Maxim Serezhin, cho biết.

Một số chuyên gia nhận định, việc sử dụng năng lượng sạch để khai thác Bitcoin có thể coi là nỗ lực để đồng tiền điện tử này trở nên "xanh" hơn và dễ được chấp nhận hơn đối với các nhà đầu tư chính thống.

Khác với tiền được làm từ giấy, nhựa hay kim loại, Bitcoin là một loại tiền điện tử, được tạo ra khi các máy tính công suất cao cạnh tranh với nhau để giải các câu đố toán học phức tạp. Đây là một quá trình sử dụng nhiều năng lượng thường dựa trên điện được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch.

Khi giá Bitcoin tăng mạnh trong khi việc đào đồng tiền này ngày càng khó hơn, nhiều "thợ đào" ra sức sử dụng các máy tính có khả năng tính toán siêu mạnh để có thể ‘giành’ được Bitcoin. Những thiết bị này lại ngốn rất nhiều năng lượng.

Theo chỉ số được đo đạc bởi Đại học Cambridge (Anh), hoạt động khai thác Bitcoin trên toàn cầu tiêu tốn tới 128,84 TWh mỗi năm, nhiều hơn cả lượng điện năng tiêu thụ hàng năm ở các quốc gia như Ukraine hay Argentina. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng lượng khí thải carbon hàng năm từ lượng điện năng cần thiết phục vụ khai thác và giao dịch Bitcoin có thể tương đương với toàn bộ khí thải carbon của Hồng Kông.
I.2.3. CNHT ngành ô tô
Sự thiếu hụt chất bán dẫn và chip sản xuất đã ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp và các nhà sản xuất ô tô. Liên minh Sáng tạo ô tô (Alliance for Auto Innovation) gồm các hãng xe có nhà máy sản xuất ở Mỹ như Volkswagen, Ford, Honda, Toyota, Hyundai… đã “cầu cứu”  chính phủ Mỹ có các biện pháp hỗ trợ nếu không sản lượng ô tô năm 2021 sẽ sụt giảm đáng kể. Các thành viên thuộc Liên minh Sáng tạo ô tô đã gửi đơn đề xuất Chính quyền tổng thống Mỹ - Biden trích quỹ để đảm bảo nguồn cung chip cho các nhà sản xuất ô tô có thể hoạt động ổn định. 

Các nhà sản xuất ô tô tại Mỹ đã nêu rõ thực trạng sản xuất bị gián đoạn do thiếu chất bán dẫn, chip ô tô. Nhiều nhà máy của các hãng xe đã phải tạm dừng hoạt động trong những tháng qua. Các thành viên thuộc Liên minh tin rằng sự thiếu hụt chip có thể làm gián đoạn sản xuất ô tô trong 6 tháng tới. Theo đó, nếu không có phương án giải quyết, sản lượng sản xuất ô tô tại Mỹ trong năm 2021 có thể giảm về mức dưới 1,28 triệu xe.
Trước đó, vào tháng 2.2021 Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh các cơ quan Liên bang cần có hành động giải quyết cuộc khủng hoảng chip. Tổng thống Mỹ cũng đang tìm kiếm khoản tài trợ 37 tỷ USD để tăng cường sản xuất chip ở Mỹ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô thuộc Liên minh Sáng tạo ô tô mong muốn chính phủ nên dành một phần kinh phí để giải quyết cụ thể nhu cầu chip đối với ngành sản xuất ô tô.

John Bozzella, Giám đốc điều hành Liên minh Sáng tạo ô tô cho biết: “Các nhà sản xuất cần biết tỷ lệ vốn cụ thể từ chính phủ được sử dụng để xây dựng năng lực mới, hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô và giảm thiểu rủi ro đối với chuỗi cung ứng ô tô”.

Với rất nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng cần chip bán dẫn để hoạt động, việc đảm bảo nguồn cung là rất khó. Sự thiếu hụt nguồn cung chip ô tô đã khiến General Motors (GM) phải kéo dài thời gian chờ đợi để chế tạo một số xe tải trong kế hoạch của năm 2021. Trong khí đó, tình trạng thiếu chip đã khiến Ford cắt giảm sản lượng tại 7 nhà máy lắp ráp ở Bắc Mỹ, trong khi Kia Motors cho biết hãng cũng sẽ cắt giảm thời gian nsản xuất tại nhà máy ở Georgia.
Chính phủ Mỹ đã và đang gấp rút tăng cường năng lực sản xuất chip của họ. Ngày nay, Mỹ vẫn thống trị lĩnh vực nghiên cứu và phát triển vi xử lý nhưng nước này thiếu các công ty trong một số phân ngành chính, đặc biệt là các công cụ quang khắc (dạng thiết bị sản xuất bán dẫn phức tạp và đắt tiền nhất) và các nhà máy sản xuất chip tiên tiến nhất (đặc biệt là các xưởng đúc, sản xuất chip cho bên thứ ba). 

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày cho biết các dây chuyền lắp ráp ô tô ở nước này đã hoạt động trở lại vào tháng 10/2021. Điều này báo hiệu những tác động của sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu đối với sản xuất có thể kết thúc.

Trong tháng 10/2021, hoạt động sản xuất tăng trưởng 1,2%, nhờ tốc độ tăng trưởng 11% trong sản xuất động cơ xe và phụ tùng khác, qua đó ghi nhận tháng tăng trưởng đầu tiên sau hai tháng sụt giảm.
Theo Fed, sức tăng trưởng của các hãng sản xuất ô tô thúc đẩy sản lượng công nghiệp của Mỹ tăng hơn 1,6% trong tháng 10/2021, gấp đôi mức tăng kỳ vọng và lấy lại đà sau đợt sụt giảm trong tháng 9/2021 khi tình trạng hạn chế nguồn cung khiến sản lượng ô tô giảm mạnh. Fed cho biết thêm các nhà máy sản xuất phục hồi sau cơn bão Ida đóng góp khoảng một nửa cho tăng trưởng sản xuất chung.

Theo LMC Automotive, doanh số bán xe hạng nhẹ mới ở Mỹ đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,297 triệu chiếc. Đó là do sự phục hồi ổn định của đại dịch khi gặp thách thức bởi tình trạng thiếu phụ tùng và hàng tồn kho hạn chế. Tỷ lệ doanh thu hàng năm được điều chỉnh theo mùa (SAAR) ở mức 15,35 triệu theo Motor Intelligence, giảm rõ rệt so với mức 17,09 triệu của tháng 5 và 18 triệu của tháng 3 và tháng 4, nhưng so với cùng kì năm trước đó thì lại tăng lên 13,23 triệu. Doanh số quý 2 năm 2021 tăng 49% lên 4.419.302 theo Automotive News, trong đó doanh số nửa đầu năm 2021 tăng 29,1% lên 8.357.344. 
Mức tồn kho nói chung tiếp tục giảm, đạt 1,5 triệu chiếc trong tháng 6 so với 1,78 triệu chiếc trong tháng 5 theo Cox Automotive. Con số này thấp hơn 1,3 triệu so với tháng 6 năm 2020 và thấp hơn 2 triệu so với tháng 6 năm 2019. Hiện đã có sẵn nguồn cung xe mới trong 30 ngày cho toàn ngành, giảm -61% so với tháng 6 năm 2020. Các thương hiệu có lượng hàng tồn kho ít nhất bao gồm Toyota, Lexus, Chevrolet, GMC, Kia, Subaru, Honda và Land Rover. Trong bối cảnh hàng tồn kho hiện nay, các ưu đãi đã giảm mạnh. Theo JD Power và LMC Automotive, mức ưu đãi trung bình giảm -43% so với cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 2,492 USD trong khi TrueCar có mức ưru đãi giảm -33% theo năm và -10% so với tháng 5 xuống còn 2,751 USD. Việc giảm các ưu đãi cũng đã đem đến một kết quả hợp lí khi giá giao dịch trung bình đang tăng lên, đạt mức kỷ lục là 40,206 USD vào tháng 6. 
Trong bảng xếp hạng các nhóm, chúng ta có một sự thay đổi đáng kể: lần đầu tiên trong lịch sử Toyota Motor (+ 73,1%) bán chạy hơn General Motors (+ 38,8%). GM vẫn dẫn đầu so với đầu năm. Doanh số bán xe ô tô của Toyota Motor tăng 57% trong khi xe tải hạng nhẹ tăng 33%. Các nhà sản xuất châu Á dường như ít bị ảnh hưởng hơn bởi tình trạng thiếu phụ tùng ở giai đoạn này: Stellantis (+ 32,4%) tụt xuống vị trí thứ 3 và Ford lần Motor (+ 9,2%) xuống vị trí thứ 5. LMC Automotive ước tính Ford đã bỏ lỡ hơn 350.000 đơn vị sản xuất trong nửa đầu năm do tình trạng thiếu phụ tùng. Thương hiệu này bắt đầu vào quý 3 với 162.000 đơn vị hàng tồn kho so với 187.000 vào cuối tháng 5 và 475.000 một năm trước. Ngược lại, Honda Mỹ tăng 65,7% so với quý 1, Hyundai-Kia tăng 73,6% và Nissan Motor / Mitsubishi tăng 70,6%. Trái lại, Subaru (+ 17,8%) có doanh số tháng ở giảm -20% do khan hiếm hàng. Qua các dữ liệu trên ta thấy được, Honda Mỹ và Hyundai-Kia bán chạy hơn Ford Motor trong tháng 6 trong tháng thứ 2 liên tiếp. Tập đoàn Volkswagen (+ 77,2%) cũng đang có phong độ vượt trội. 
Về mặt thương hiệu, Toyota (+ 74,2%) đã củng cố một cách ngoạn mục vị trí dân đầu với hơn 605.000 xe bán ra, tức là nhiều hơn gần 157.000 chiếc so với năm 2020. Trong khi đó, Ford (+ 9,2%) hoạt động kém hiệu quả hơn với doanh số tháng 6 giảm - 26,9%. Honda (+ 63,9%) đã vượt qua Chevrolet (+ 30,4%) để leo lên vị trí thứ 3. Tiếp theo đó, Nissan (+ 73,8%), Hyundai (+ 69,3%) và Kia (+ 74,6%) đều tỏa sáng trong khi Ram (+ 47%), Jeep (+ 19,1%) và Subaru (+ 17,8%) thấp hơn mức tăng trưởng thị trường với tỷ lệ 49%. Đặc biệt hơn, Hyundai đạt kỷ lục hàng tháng là 72.465 chiếc trong tháng 6 (+ 45%) trong khi Kia tăng 43% lên mức kỷ lục mới của tháng 6 là 68.486. Đứng ngoài bảng xếp hạng này, Tesla ước tính tăng 97% so với cùng kỳ năm ngoái và 71,2% so với nửa đầu năm. Genesis (+ 209%), Mitsubishi (+ 106,2%), Audi (+ 92,3%), BMW (+ 89,5%), Buick (+ 85,6%), Acura (+ 83,9%), Mazda (+ 73,1%), Volkswagen (+ 72,3%) đều đạt được những thành tựu nổi bật ở bên dưới. 
Xếp hạng về doanh thu của các mẫu xe tại Mỹ đã gây chấn động khi Ford F-Series (-12,5%) là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong suốt 39 năm liên tiếp nhưng trong quý 2 năm 2021 mẫu xe này đã đánh mất vị trí đứng đầu của mình. Thay vào đó, Chevrolet Silverado (+ 35,5%) và Ram Pickup (+ 39,8%) đã vươn lên dẫn đầu về tổng thể trong giai đoạn này, 2 mẫu xe này chỉ cách nhau ít hơn 500 chiếc bán ra, và doanh số của F-Series là 6.000 đứng ngay phía sau đó. Như dự báo từ tháng trước, việc F-Series xếp thứ 3 cả trong tháng 5 và tháng 6 là điều hợp lý vì do các nhà máy sản xuất đang rơi vào tình trạng thiếu phụ tùng. Trên thực tế, nó vẫn là sản phẩm bán chạy nhất trong nửa đầu năm 2021 mặc dù doanh số bán hàng giảm -1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tình trạng các nhà máy sản xuất ôtô phải đóng cửa do thiếu chip bán dẫn đã lan rộng trên toàn cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số bán xe mới trên thị trường Mỹ. Các chuyên gia trong ngành dự báo doanh số bán xe mới trong tháng 9/2021 sẽ giảm khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2020, do cuộc khủng hoảng chất bán dẫn toàn cầu làm cạn kiệt nguồn dự trữ của các nhà cung cấp phụ tùng, gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, việc thiếu ôtô mới cũng khiến giá xe tăng cao kỷ lục, khiến nhiều người tiêu dùng trì hoãn ý định “mở hầu bao” để chờ đợi giai đoạn thiếu hụt nguồn cung này qua đi. Công ty phân tích dữ liệu người tiêu dùng J.D. Power (Mỹ) ước tính doanh số bán xe mới ở Mỹ chỉ đạt hơn 1 triệu xe trong tháng 9/2021, thấp hơn so với con số hơn 4 triệu xe của tháng 9/2020, và 4,9 triệu xe của tháng 9/2019.

Hình 3: Công nhân làm việc tại nhà máy của Volkswagen tại  Chattanooga, Hoa Kỳ
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Nguồn: Reuters
 “Đại gia” ngành sản xuất ôtô Mỹ mô tả lượng ôtô tồn kho của họ ở mức "thấp lịch sử" sau nhiều tháng nguồn cung chất bán dẫn bị hạn chế, dẫn đến việc công ty phải ngừng và cắt giảm sản xuất trên toàn bộ mạng lưới nhà máy của mình. Doanh số bán xe của chi nhánh Honda tại Mỹ đã giảm gần 25% trong tháng 9/2021. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Toyota ghi nhận doanh số bán xe giảm 22% trong tháng 9/2021.

Theo công ty J.D. Power, tại thị trường Mỹ, giá trung bình của một chiếc xe ôtô mới đã tăng lên mức kỷ lục 42.802 USD vào tháng trước, vượt mức cao cũ là 41.528 USD được thiết lập vào tháng Tám. Mức giá trung bình của xe ôtô mới đã tăng gần 19% so với một năm trước đó. Mức tăng giá ôtô đã góp phần gia tăng tỷ lệ lạm phát của Mỹ

I.2.4. CNHT ngành công nghiệp chế tạo hàng không
Trong hơn một thế kỷ, Bang Washington đã đi đầu trong việc đổi mới trong ngành hàng không vũ trụ, thiết kế và chế tạo một số máy bay thương mại và quân sự, hệ thống máy bay không người lái (UAS) và phương tiện thám hiểm không gian tiên tiến và thành công nhất trên thế giới. đã xem. Ngày nay, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của bang được hưởng lợi từ hệ sinh thái đổi mới và hợp tác dày đặc giữa các lĩnh vực.

Chuỗi cung ứng mạnh mẽ và lực lượng lao động có tay nghề cao của Washington cho phép các công ty tạo ra nhiều doanh thu hơn, bán nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Bang liên tục được xếp hạng đầu trong bảng xếp hạng ngành về năng suất, đổi mới, lực lượng lao động và cơ cấu thuế thân thiện với doanh nghiệp.
Trong khi tình trạng thiếu chip có khả năng vẫn tiếp diễn trong những tháng tới, các kế hoạch về khả năng phục hồi nguồn cung phải được xây dựng, từ nghiên cứu và phát triển đến sản xuất. IBM đã giúp củng cố chuỗi cung ứng vi điện tử trong nhiều năm. IBM gần đây đã bắt đầu đặt nền tảng cho một hệ sinh thái để giúp đảm bảo và thúc đẩy chuỗi cung ứng vi điện tử đồng thời dẫn đầu phụ trách về đổi mới hệ thống và chip AI thế hệ tiếp theo để giúp giải quyết các nhu cầu trong tương lai.

Việc đảm bảo chuỗi cung ứng vi điện tử là một thách thức mà thế giới cần phải đối mặt. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể đảm bảo năng lực lâu dài bền vững trong lĩnh vực cực kỳ quan trọng này.
Hình 4: Cơ sở sản xuất máy bay Boeing ở Everett, Washington, là nguồn cung cấp máy bay thương mại lớn nhất Hoa Kỳ
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Nguồn:Oxpic
Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ chuyên về cấu trúc hàng không, vật liệu tổng hợp, vật liệu tiên tiến, nội thất máy bay, kỹ thuật và dụng cụ, điện tử hàng không, công nghệ thông tin và truyền thông, R & D, hệ thống máy bay không người lái, hệ thống giải trí và định vị, và không gian thương mại. 
Với hơn 1,300 công ty liên quan đến hàng không vũ trụ, chuỗi cung ứng của Washington là chuỗi cung ứng lớn nhất tại Hoa Kỳ và là nhà cung cấp lớn thứ hai cho Airbus. Mọi mẫu máy bay Boeing bắt đầu và kết thúc bằng số '7' đều được chế tạo ở Washington. Bang là nhà sản xuất duy nhất của 737, 767 và 777 cũng như K-46 Pegasus, P-8 Poseidon và Không lực Một của quân đội, dựa trên 747-8.

Hàng không vũ trụ là một ngành công nghiệp trị giá 70 tỷ đô la ở Bang Washington và hỗ trợ hơn 250,000 việc làm. Washington đã xếp hạng số 1 toàn quốc về doanh số bán hàng, xuất khẩu, lợi nhuận và việc làm trong hơn một thập kỷ và hàng năm xuất khẩu nhiều sản phẩm hàng không vũ trụ hơn California, Texas, Georgia, Florida, Nam Carolina, Arizona và Alabama — cộng lại. Washington là bang cạnh tranh thứ hai ở Mỹ về chi phí lao động, vật liệu, năng lượng và xây dựng.

 Trong hơn 100 năm qua, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ đã dẫn đầu thế giới về sự đổi mới, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc trong thiết kế, kỹ thuật, vật liệu và sản xuất.

Washington là nơi khai sinh ra Boeing, nơi đã sản sinh ra chuỗi cung ứng mạnh mẽ gồm hơn 1,300 công ty sản xuất các bộ phận, hệ thống và cấu trúc, đáp ứng nhu cầu của mọi nhà sản xuất máy bay và hãng hàng không lớn trên thế giới.

Tận dụng bề dày lịch sử trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ thông tin tiên tiến, Washington cũng là nơi có tốc độ phát triển nhanh chóng cụm không gian, có các công ty có tầm nhìn xa như Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Kymeta, Spaceflight Industries và SpaceX.

Khám phá những ý tưởng mới về động cơ điện, vật liệu tổng hợp, phương tiện không người lái và tự động và vệ tinh, cam kết của bang về sự xuất sắc và đổi mới đảm bảo nguồn cung cấp công việc ổn định cho các doanh nghiệp hiểu biết và các nhà đầu tư muốn trở thành một phần của chuỗi cung ứng rộng lớn của Washington hoặc hưởng lợi từ khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng trên toàn thế giới.

Để thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng ngành, nhà nước cung cấp cho các công ty hàng không vũ trụ một loạt các ưu đãi, bao gồm các khoản tín dụng thuế được giảm hoặc hoãn lại, bán hàng và sử dụng các khoản miễn giảm thuế để khuyến khích tăng trưởng ngành.

Ngành này được hỗ trợ bởi các quan hệ đối tác công tư sáng tạo như Trung tâm Xuất sắc về Hàng không Vũ trụ & Sản xuất Tiên tiến, Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo Hàng không Vũ trụ Washington và Trung tâm Chung về Đổi mới Công nghệ Hàng không Vũ trụ. Tập trung vào đào tạo và giáo dục đảm bảo một lượng ổn định các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu về điện tử hàng không, robot, hậu cần, sản xuất, nội thất và vật liệu tiên tiến. Nghiên cứu và phát triển tại các trường đại học lớn của bang cũng như Phòng thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương thúc đẩy sự đổi mới và sáng chế bổ sung trong lĩnh vực này.
Ngành hàng không tại Mỹ đã lỗ hàng tỷ USD vào năm ngoái, nhưng tình hình đang được cải thiện. Hãng Southwest và Delta đã ghi nhận lợi nhuận trong những quý đầu năm, còn United Airlines dự kiến sẽ tăng doanh thu vào quý 3 và quý 4 năm nay.
Hãng American Express cũng cho biết, số lượng đặt dịch vụ du lịch tháng 5/2021 đã đạt 95% của tháng 5/2019. Con số này với lĩnh vực ăn uống là 85%. Hãng American Express dự báo cả năm 2021, doanh thu từ du lịch của công ty sẽ phục hồi được 80% so với năm 2019. Các hãng hàng không tại Mỹ cho biết, bất chấp lo ngại dịch bệnh Covid-19 và các biến thể virus, lượng đặt chỗ không suy giảm mà ngày càng tăng qua mỗi tuần. Theo đại diện United Airlines, 84% khách hàng thường xuyên của hãng hàng không này đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và không có hiện tượng hủy vé ồ ạt, dù số ca nhiễm có gia tăng.
Sau khi thuyết phục hàng nghìn nhân viên nghỉ việc vào năm ngoái, một số hãng hàng không giờ đây thiếu nhân sự do tốc độ phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch, dẫn đến sự gia tăng các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Mới đây, American Airlines thông báo kế hoạch thuê 350 phi công trong năm nay và khoảng 1.000 người trong năm tới. Hãng này cho biết sẽ triệu hồi 3.300 tiếp viên hàng không đã tự nguyện nghỉ việc, đồng thời thuê thêm khoảng 800 tiếp viên vào mùa xuân năm tới.
CHƯƠNG II. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA HOA KỲ
II.1. Định hướng chung trong quy hoạch phát triển công nghiệp Hoa Kỳ giai đoạn 2000-2020
Nền kinh tế Hoa Kỳ đã trải qua cuộc khủng hoảng năm 2001 với sự phục hồi về việc làm chậm chưa từng có khi số lượng việc làm không thể hồi phục về như mức vào tháng 2 năm 2001 cho mãi đến tận tháng 1 năm 2005. Cuộc khủng hoảng này đi kèm với bong bóng bất động sản và bong bóng nợ được cho rằng là đang ngày một nhiều lên bởi tỷ lệ nợ của các hộ gia đình trên GDP đã tăng lên mức kỷ lục từ 70% vào quý 1 năm 2001 lên 99% vào quý 1 năm 2008. Những người muốn sở hữu nhà ở phải đi vay để trả tiền cho những căn nhà đang có nguy cơ rơi vào tình trạng bong bóng làm tăng mức nợ của họ lên trong khi GDP đang tăng trưởng một cách thiếu ổn định. Khi giá nhà ở giảm vào năm 2006, giá trị của các trái phiếu có tài sản thế chấp giảm mạnh khiến tiền gửi tại các hệ thống ngân hàng phi lưu ký đồng loạt bị khách hàng rút ra một cách không có kiểm soát, hiện tượng này hay còn gọi là Đột biến rút tiền gửi, các hệ thống ngân hàng phi lưu ký này thậm chí còn có thời kỳ từng phát triển vượt trội hơn so với các loại hình ngân hàng lưu ký được kiểm soát. Rất nhiều công ty cho vay thế chấp và các ngân hàng phi lưu ký khác (ví dụ: Các ngân hàng đầu tư) thậm chí đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng còn tồi tệ hơn vào giai đoạn 2007-2008 khi mà cuộc khủng hoảng ngân hàng lên đến đỉnh điểm vào năm 2008 đã buộc tập đoàn Lehman Brothers phải tuyên bố phá sản cùng với việc nhiều tổ chức tài chính khác phải kêu gọi sự cứu giúp.
Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Bush(2001-2009) và Obama(2009-2017), các chương trình cứu trợ tài chính và gói kích thích tăng trưởng kinh tế mang tên Keynesian đã được áp dụng thông qua các khoản chi lớn từ ngân sách chính phủ đồng thời Cục Dự trữ Liên Bang duy trì chính sách các khoản vay với lãi suất gần như là không đồng. Các biện pháp kể trên đã khôi phục được nền kinh tế khi mà các hộ gia đình đã gần như trả được hết nợ trong giai đoạn 2009-2012, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1947 đã tạo ra một rào cản đáng kể cho tiến trình hồi phục. GDP thực tế tính đến trước năm 2011, giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình trước quý 2 năm 2012, bảng lương phi nông nghiệp trước tháng 5 năm 2014 và tỷ lệ thất nghiệp trước tháng 9 năm 2015 đều đạt được những con số tích cực nhất trong giai đoạn trước khủng hoảng (cuối năm 2007). Những chỉ tiêu trên tiếp tục đạt được những con số kỷ lục của giai đoạn sau suy thoái ở những ngày sau đó, đánh dầu thời kỳ phục hồi dài thứ 2 trong lịch sử Hoa Kỳ cho đến tháng 4 năm 2018. 

Nợ nắm giữ bởi công chúng - 1 chỉ tiêu đo lường nợ quốc gia, đã tăng lên trong suốt thế kỷ 21 từ con số 31% GDP vào năm 2000 lên thành 52% vào năm 2009 và năm 2017 đã đạt mức 77%, khiến Hoa Kỳ trở thành quốc gia có tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP cao thứ 43 trong tổng số 207 quốc gia. Sự bất bình đẳng trong thu nhập đạt đỉnh vào năm 2007 và giảm xuống trong thời kỳ Đại khủng hoảng , mặc dù vậy Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có sự chênh lệch về thu nhập cao thứ 41 trên tổng số 156 quốc gia vào năm 2017 (74% các quốc gia có phân phối thu nhập bình đẳng hơn Hoa Kỳ). 

II.2. Các chính sách phát triển CNHT tại Hoa Kỳ 
Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách khuyến khích phát triển ngành CNHT, như:
II.2.1. Cải tiến công nghệ trong công nghiệp sản xuẩt
Theo báo cáo của Gobal Manufacturing Competitiveness Index, Mỹ được dự đoán sẽ trở thành quốc gia có nền công nghiệp sản xuất đứng đầu thế giới trong 5 năm tới, cùng với việc Trung Quốc đang dẫn đầu sẽ lui xuống vị trí thứ 2. Dự đoán “Công nghiệp Hoa Kỳ trở lại số 1 thế giới” dựa trên những nghiên cứu chi tiết từ kết quả khảo sát của hơn 500 giám đốc điều hành và lãnh đạo của các công ty sản xuất trên khắp thế giới. Khả năng vươn lên đứng đầu được cho rằng phần lớn do đầu tư của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực nghiên cứu, công nghệ, cải tiến, từ đó đẩy mạnh sức cạnh tranh của ngành công nghiệp và thúc đẩy sự phát triển kinh tế nước Hoa Kỳ.
Các công ty bán dẫn của Hoa Kỳ đang bắt đầu phát triển các nhà máy sản xuất chip nội địa mới khi mối lo ngại về sự phụ thuộc vào châu Á như là một nguồn cung công nghệ quan trọng ngày càng gia tăng. Một loạt các nhà máy công nghệ cao ở Mỹ sẽ được định hình lại ngay tại chính nước Hoa Kỳ, đánh dấu bước ngoặt sau nhiều thập kỷ mở rộng sang châu Á. Đại dịch Covid-19 đã nhấn mạnh tầm quan trọng về việc bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu khỏi sự gián đoạn, trong đó việc giảm bớt phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu từ bên ngoài là mục tiêu hàng đầu.
Lĩnh vực AI có kế hoạch tập trung vào việc phát triển các chip chuyên dụng AI và các thuật toán mã nguồn mở. Công nghệ mã nguồn mở thường được phát triển bởi một cá nhân và sau đó được các công ty khác ủy quyền. Ngoài ra, trọng tâm sẽ là học máy trong các lĩnh vực như ra quyết định. Học máy là một chương trình AI đã được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu và yêu cầu một lượng lớn dữ liệu. Trong vài năm trở lại đây, AI luôn là lĩnh vực được các công ty và chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang cạnh tranh sự thống trị trong trí tuệ nhân tạo. 

Chất bán dẫn rất quan trọng đối với Trung Quốc, và Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều tiền trong vài năm qua để nỗ lực đuổi kịp Hoa Kỳ, Đài Loan và Hàn Quốc. Thách thức nằm ở sự phức tạp của chuỗi cung ứng chất bán dẫn. TSMC của Đài Loan và Samsung của Hàn Quốc là hai nhà sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới, nhưng họ cũng cần dựa vào thiết bị và công cụ liên quan từ Hoa Kỳ và Châu Âu.

Hoa Kỳ đã đưa nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc - SMIC vào "Danh sách đen", theo đó cấm những công ty có tên trong danh sách tiếp nhận những mặt hàng cụ thể do Mỹ sản xuất. Do đó, SMIC không thể có được sự hỗ trợ của công nghệ Hoa Kỳ. Theo báo cáo, Hoa Kỳ còn ngăn chặn công ty ASML của Hà Lan cung cấp các thiết bị quan trọng có thể giúp SMIC bắt kịp các đối thủ cạnh tranh. Vì Trung Quốc không có công ty nào có thể thiết kế và sản xuất thiết bị sản xuất chip riêng, nên họ cần phải dựa vào các công ty từ các nước khác, đó là điều mà Trung Quốc muốn thay đổi.

II.2.2. Thúc đẩy cơ hội hợp tác mới
Hiện tại, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hợp tác rất tốt với Công ty sản xuất chip bán dẫn Đài Loan (TSMC), nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới (chiếm 1,11% sản lượng toàn cầu) và là một trong ba công ty có khả năng thiết kế chip với tốc độ nhanh nhất, tiên tiến nhất. Dựa trên mối quan hệ đó, Chính quyền Tổng thống đang thúc đẩy dự án liên doanh giữa Intel Corp (INTC), công ty bán dẫn lớn nhất Mỹ và TSMC để xây dựng các nhà máy ở Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch Intel Corp Greg Slater khẳng định: “Đây là một cơ hội tốt cho cả hai bên. Nhu cầu về chip công nghệ cao ngày càng tăng trên thị trường, và được áp dụng trong mọi lĩnh vực cuộc sống”. Ông Greg Slater cũng tiết lộ kế hoạch Intel sẽ vận hành các cơ sở sản xuất có thể cung cấp đủ linh kiện tiên tiến một cách bảo mật cho cả Chính phủ và các khách hàng khác.

Về phía TSMC, đã có nhiều cuộc thảo luận với các quan chức tại Bộ Thương mại và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng như Apple Inc., một trong những khách hàng lớn nhất của họ, về việc xây dựng một nhà máy sản xuất chip ở Mỹ. Ngoài ra, công ty này cũng có kế hoạch mở rộng nhà máy ở nước ngoài, không chỉ ở Hoa Kỳ.

Một số quan chức Hoa Kỳ cũng quan tâm đến việc cố gắng giúp Samsung Electronics Co., công ty đã điều hành một nhà máy sản xuất chip ở Austin, Texas, để mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ nhằm sản xuất chip với những công nghệ cao hơn.

“Chính quyền cam kết đảm bảo sự phát triển về công nghệ của Mỹ, mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các đối tác nhà nước, địa phương và tư nhân cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi ở nước ngoài, để hợp tác nghiên cứu và phát triển sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng, cũng như tạo cơ hội phát triển lực lượng lao động cho người dân Hoa Kỳ”, một quan chức cao cấp cho biết.

II.2.3. Chuỗi sản xuất công nghệ cao của riêng Hoa Kỳ 
Intel và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã gửi thư trao đổi về dự án tạo ra một chuỗi sản xuất công nghệ cao của riêng nước Mỹ, đặc biệt phục vụ cho Lầu Năm Góc trong những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, quốc phòng. Nhiệm vụ này là rất quan trọng với Hoa Kỳ khi hiện tại họ đang phụ thuộc vào các vi mạch công nghệ cao đến từ Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc, do đó Hoa Kỳ cần tăng cường chính sách công nghiệp để tránh những phiền phức không cần thiết trong tương lai.

	


Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ, bao gồm Qualcomm Inc., Nvidia Corp, Broadcom Inc., Xilinx Inc. và Advanced Micro Devices Inc. đều phải dựa vào TSMC để sản xuất các sản phẩm tiên tiến nhất của họ, do chỉ có TSMC và phần nào đó là Samsung của Hàn Quốc có thể sản xuất được loại chip 10 Nanomet hoặc bé hơn (thực chất Intel cũng có thể làm được loại chip này nhưng kỹ thuật chưa cao, khả năng tích hợp thấp và tốc độ xử lý chưa nhanh).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Mike Andrews, phát biểu: “Bộ Quốc phòng đang theo dõi chặt chẽ phương hướng sản xuất công nghệ cao trong nước thời gian tới. Vi mạch chắc chắn là một trong những chương trình quốc phòng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất vì nó ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống và quốc gia”.

Để thực hiện mục tiêu này, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ đang tiến hành nghiên cứu và dự kiến sẽ đệ trình lên Chính phủ Hoa Kỳ chi hàng chục tỷ USD cho một quỹ mới nhằm thúc đẩy đầu tư sản xuất chip trong nước. Họ coi đây là nền tảng cho khả năng phục hồi kinh tế và an ninh quốc gia. Trung Quốc và các nước khác cũng đang triển khai tốt việc này, do đó Hoa Kỳ cũng cần phải nhanh chân hơn nữa, nếu không muốn sự phụ thuộc sẽ làm họ tụt hậu.

Một đề xuất khác do SEMI, một tập đoàn công nghiệp đại diện cho các nhà sản xuất thiết bị sản xuất chất bán dẫn, đưa ra liên quan đến việc Chính phủ Mỹ ưu đãi về thuế cho các nhà sản xuất chip khi họ mua và lắp đặt thiết bị tại các nhà máy ở Hoa Kỳ, đồng thời sẽ phải có sự hợp tác công tư để phát triển ngành công nghiệp này.

Các cơ quan quan trọng như Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Hoa Kỳ đều đang tập trung phối hợp xem xét đề xuất này của SEMI. Các nhà đầu tư chip đã nghĩ đến việc xây dựng các nhà máy sản xuất từ lâu khi chi phí bỏ ra cho các công ty nước ngoài lên đến 10 tỷ USD, một con số phí phạm nếu có thể làm được ở trong nước. Và Covid-19 càng thúc đẩy họ phải triển khai nhanh dự án.

Trong khi đó, nhìn sang các nước khác như Trung Quốc, Đài Loan, Singapore và Israel, Chính phủ đã rót tiền một cách hào phóng hỗ trợ tài chính để phát triển sản xuất trong nước, trả tiền cho các doanh nghiệp chế tạo những sản phẩm tiên tiến. Ví dụ, tháng 10/2019, Trung Quốc đã thành lập một quỹ trị giá 29 tỷ USD để thúc đẩy ngành công nghiệp.

Song song với những nỗ lực để tăng tốc ngành công nghiệp sản xuất chip, Chính quyền Tổng thống cũng đang hướng tới việc giảm phụ thuộc từ Trung Quốc trong ngành này. Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ mới đây đã công bố những thay đổi đối với Quy định quản lý xuất khẩu (EAR) liên quan đến hạn chế xuất khẩu những mặt hàng được sử dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn, viễn thông, điện tử tiêu dùng và hàng không vũ trụ.

Một thay đổi quy tắc khác liên quan đến việc loại bỏ các ngoại lệ về giấy phép dân sự cho các nhà nhập khẩu Trung Quốc và công dân Trung Quốc. Các ngoại lệ vốn được áp dụng cho một số mạch tích hợp, thiết bị viễn thông, radar, máy tính cao cấp và các mặt hàng khác.

Bộ Thương mại cũng đang xem xét một quy tắc nhằm cắt đứt sự hợp tác giữa "gã khổng lồ" công nghệ Huawei với TSMC, một đón chí mạng vào Chính quyền Trung Quốc. Tất nhiên, Trung Quốc cũng không ngồi yên chịu trận khi cảnh báo các công ty Hoa Kỳ rằng, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả ở thị trường Trung Quốc nếu các hạn chế của Mỹ làm cản trở sự phát triển những lĩnh vực kinh tế quan trọng của Trung Quốc.
II.2.4. Phát triển và đổi mới chuỗi cung ứng 

Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng được dự báo trước đây đã không xảy ra. Vấn đề nghẽn chuỗi cung ứng là một lý do chính khiến lạm phát tăng tại Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận Mỹ có thể xóa điểm nghẽn về hàng hóa cung ứng cho mùa lễ hội cuối năm, sau khi ông và lực lượng chuyên trách về chuỗi cung ứng gặp các lãnh đạo ngành công nghiệp và hậu cần. Ông Biden cho biết tăng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng trong tương lai là mục tiêu chính của lực lượng đặc nhiệm phụ trách chuỗi cung ứng. Ông cũng nhấn mạnh 17 tỉ USD trong dự luật cơ sở hạ tầng được thông qua gần đây sẽ hướng tới việc hiện đại hóa các bến cảng của Mỹ. Về thành công, số lượng container phải chờ từ 8 ngày trở lên ở cảng Los Angeles và cảng Long Beach - hai cảng lớn nhất ở bờ Tây và chiếm 40% lượng container vận chuyển trên toàn quốc đã giảm 49% kể từ đầu tháng 11.
Điển hình nhất là Honeywell International Inc. - công ty công nghệ tiên tiến của Mỹ sản xuất các sản phẩm ô tô và hàng không; hệ thống điều khiển dân dụng, thương mại và công nghiệp; hóa chất đặc biệt và nhựa; và vật liệu thiết kế. Công ty hiện tại được thành lập vào năm 1999 thông qua sự hợp nhất của AlliedSignal Inc. và Honeywell Inc. Trụ sở chính tại Morristown,
New Jersey.

Trong số các sản phẩm của Honeywell có hệ thống điều khiển tòa nhà (bao gồm hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí), công tắc và động cơ điện tử, hệ thống báo động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, vi điện tử, dụng cụ y tế, thiết bị điện tử quân sự và thương mại và hệ thống vũ trụ. Thiết bị điều khiển của công ty cho các ứng dụng quốc phòng bao gồm từ hệ thống dẫn đường tên lửa và bom đến màn hình buồng lái và các cảm biến quang học và điện tử. Đây là nhà sản xuất chính của các bộ phận phụ trợ cho máy bay (được sử dụng để khởi động động cơ chính, làm mát cabin và phát điện ), động cơ phản lực cánh quạt và động cơ phản lực cánh quạt cho máy bay kinh doanh và khu vực, hệ thống điều khiển động cơ, hệ thống kiểm soát môi trường cho máy bay và tàu vũ trụ, và bánh xe và phanh cho thương mại và máy bay quân sự. Các sản phẩm ô tô của hãng bao gồm phanh xe tải, bộ tăng áp, bộ lọc dầu và không khí, bugi, túi khí và hệ thống dây đai an toàn. Công ty cũng sản xuất nhiều loại sợi, nhựa và hóa chất đặc biệt.  

Với mạng lưới hoạt động phủ khắp thế giới, Honeywell đã tiên phong trong quá trình đổi mới chuỗi cung ứng vằng cách kết hợp và phân tích dữ liệu bên ngoài nhà máy - ví dụ: thông tin về mua sắm, quản lý hàng tồn kho, kho bãi và vận chuyển - tự động hóa, qua đó có thể tăng hiệu quả chi phí, hiệu quả và năng suất.
Hình 5: Một dây chuyền tự động hóa hoàn toàn của Honewell năm 2021
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 Nguồn: Honeywell.com

Trước những vấn đề lớn kéo dài từ năm 2020 về các vấn đề chuỗi cung ứng trong ngành bán lẻ, các tập đoàn phân phối hàng hóa lớn như Walmart của Hoa Kỳ nhận định nếu không kịp thời có những điều chỉnh trong hệ thống phân phối, việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng gia tăng mạnh vào cuối năm 2021 sẽ là một thách thức lớn chưa từng có. 

Walmart đã có kinh nghiệm tổ chức hoạt động phân phối trên quy mô lớn trong hơn 50 năm và ngày nay, với sự hỗ trợ của công nghệ, họ tiếp tục điều chỉnh cách thức để các đơn đặt hàng sản phẩm đến với khách hàng theo đúng các yêu cầu về thời gian và địa điểm. 

Sau khi phân tích những thách thức mà hệ thống chuỗi cung ứng tổng thể đang phải đối mặt, Walmart đang thực hiện các bước bổ sung để tìm ra các rào cản và giảm thiểu sự gián đoạn. 

Walmart đã làm việc với các nhà cung cấp để tìm nguồn hàng hóa sớm hơn, đồng thời chuẩn hóa nguồn cung ngay từ trong quy trình sản xuất của nhà cung ứng, nhờ đó họ có thể chuyển những sản phẩm đó vào mạng lưới chuỗi cung ứng của Walmart nhanh nhất có thể. 

Walmart đã tập trung vào kiểm soát mức độ tồn kho kể từ khi bắt đầu đại dịch và báo cáo lượng tồn kho trong quý II năm nay cao hơn một năm trước. 

CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MỘT SỐ KINH NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA HOA KỲ TRONG THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM
III.1. Đề xuất chung về áp dụng kinh nghiệm trong phát triển CNHT của Hoa Kỳ
Kinh nghiệm của Hoa Kỳ thấy các chương trình, chính sách phát triển CNHT thành công cần hội tụ được các tiêu chí sau đây:

(i) Sự phát triển vượt bậc về công nghệ cũng như trình độ lao động trong ngành CNHT

(ii) Sự tham gia tích cực của các Tập đoàn đa quốc gia với vai trò quan trọng trong các chuỗi cung ứng;

(iii) Các mối liên kết thông tin khu vực hữu hiệu giữa các Tập đoàn đa quốc gia, các nhà cung cấp nội địa và các cơ quan quản lý Nhà nước ở cả cấp Trung ương và địa phương;

(iv) Cách tiếp cận xuyên suốt chuỗi giá trị dựa vào nhu cầu thị trường.

III.2. Các đề xuất cụ thể
III.2.1.  Tự chủ nguồn nguyên vật liệu, link phụ kiện nhằm phát triển chuỗi giá trị trong nước
CNHT có liên quan đến rất nhiều các ngành sản xuất, ví dụ như dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử, nhựa đều cần đến các doanh nghiệp hỗ trợ. Đối với từng ngành khác nhau thì sự tham gia của các doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam có thể là khác nhau. CNHT tự chủ nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện là vấn đề cốt lõi của phát triển công nghiệp bền vững. Tuy nhiên, một yếu tố chung đó chính là việc chúng ta đã nắm bắt được công nghệ và làm chủ được về chất lượng, từ đó khẳng định được vị trí của sản phẩm nằm trong chuỗi cung ứng chung của thế giới và qua đó thu hút được các nhà đầu tư đến đặt hàng hoặc là đặt những nhà máy lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh tại Việt Nam. 

Hiện nay, do CNHT kém phát triển, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập khẩu – đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực như điện tử; dệt may; da – giày - túi xách; sản xuất, lắp ráp ô tô... Chính vì vậy, khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ tại các quốc gia cung ứng linh phụ kiện sản xuất chủ yếu cho Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản..., các ngành công nghiệp trong nước đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo đảm các yếu tố đầu vào sản xuất trong thời gian đầu năm 2020. Phải đến khi các quốc gia nêu trên đã qua đỉnh dịch, nguồn cung ứng nguyên phụ liệu nhập khẩu cho các ngành sản xuất của Việt Nam mới được phục hồi.

Việc đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các ngành sản xuất trong nước đã cho thấy rõ một trong những điểm yếu của kinh tế Việt Nam: nội lực của ngành sản xuất hạn chế, phụ thuộc rất lớn vào các chuỗi cung ứng nước ngoài; công nghiệp hỗ trợ kém phát triển khiến Việt Nam không tự chủ được về các yếu tố đầu vào của sản xuất dẫn đến tình trạng phụ thuộc phần lớn vào linh phụ kiện, nguyên vật liệu nhập khẩu (mà việc nhập siêu các yếu tố đầu vào cho sản xuất là tình trạng kéo dài từ rất nhiều năm trở lại đây), khiến giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp nội địa rất thấp.

Qua các năm gần đây, các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến chiếm tỷ trọng cao gần 40% trong tổng doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, nhưng chỉ đóng góp khoảng gần 14% GDP, giá trị gia tăng rất thấp so với các ngành công nghiệp khác. Số liệu của OECD cũng cho thấy, 05 năm trở lại đây, trong cơ cấu giá trị gia tăng trong các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, giá trị gia tăng từ nước ngoài vẫn chiếm tỷ lệ lớn, đặc biệt là từ Trung Quốc và Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ hàm lượng giá trị gia tăng nội địa vẫn còn thấp và chưa có nhiều chuyển dịch đáng kể (02 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là hàng dệt may và hàng điện tử có tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước chỉ lần lượt là hơn 50% và hơn 37%).

Thực trạng này sẽ không chỉ gây ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, mà sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến công nghiệp nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung trong dài hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Vì vậy, phát triển công nghiệp hỗ trợ, từng bước tự chủ nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước là một trong những vấn đề cốt lõi để phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam trong dài hạn.
Với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện và nâng cao giá trị gia tăng tạo ra trong nước của sản phẩm, thời gian qua, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị Quyết 115/NQ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2020 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghị Quyết đã đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo, đảm bảo phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết đã được trao đổi, thảo luận và thống nhất thông qua các lần tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành (trong đó có các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp;…) và chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ trong thời gian vừa qua. Một số giải pháp nhằm tháo gỡ vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng hiện nay được nêu tại Nghị quyết như sau:

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách: Xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển (được Nhà nước ưu đãi và hỗ trợ theo quy định tại Luật Đầu tư) đảm bảo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp hỗ trợ, đồng thời xây dựng và triển khai các chính sách hiệu quả cho các ngành công nghiệp vật liệu và phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, tạo nền tảng cơ bản cho công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và bền vững.

- Đảm bảo và huy động hiệu quả nguồn lực phát triển CNHT: Bố trí, đảm bảo và huy động nguồn lực hiệu quả để triển khai thực hiện chính sách đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Nâng cao vai trò và khuyến khích các địa phương đầu tư các nguồn lực để triển khai các chính sách, chương trình và hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật và bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đó.

- Giải pháp về tài chính, tín dụng: Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển khi vay vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng; Nhà nước thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn của các doanh nghiệp để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

- Phát triển chuỗi giá trị trong nước: Tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; xây dựng các khu công nghiệp hỗ trợ tập trung để tạo cụm liên kết ngành; phát triển các ngành công nghiệp vật liệu nhằm tăng cường tính tự chủ về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trở thành các Tập đoàn có tầm cỡ khu vực, tạo hiệu ứng lan tỏa và dẫn dắt các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Phát triển và bảo vệ thị trường: Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và thị trường ngoài nước để tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Cụ thể, bảo đảm quy mô thị trường nội địa thông qua các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế; xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp phù hợp để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng công nghiệp nhập khẩu và sử dụng các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý thị trường nội địa phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. Đồng thời, tìm kiếm, mở rộng các thị trường ngoài nước trên cơ sở tận dụng các hiệp định FTA đã ký kết; triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển tham gia hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; tích cực tháo gỡ các rào cản, chống các hành vi độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh; phát triển các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại.

- Nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Xây dựng và vận hành hiệu quả các Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng và địa phương từ vốn đầu tư trung hạn của Trung ương và địa phương trên cơ sở nhu cầu, mục tiêu phát triển và nguồn lực sẵn có nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất chất lượng sản phẩm, tạo cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Hình thành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tài chính, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực của các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng. Các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng có vai trò kết nối các trung tâm tại địa phương, hình thành hệ sinh thái chung về công nghệ và sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm tạo sự bứt phá về hạ tầng công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, mua bán, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ; đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ; tăng cường cơ chế hợp tác công tư trong việc triển khai các dự án đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo thông qua các chương trình, kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, phát triển hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, triển khai mô hình quản lý theo hướng hiện đại, tinh gọn, chuyên nghiệp, áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đặc biệt đối với các kỹ năng nghề quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

- Thông tin truyền thông, thống kê và cơ sở dữ liệu: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thống kê, cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm thúc đẩy kết nối giữa nhà cung cấp Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về công nghiệp hỗ trợ; nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo đảm thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm thu hút sự quan tâm, thay đổi, và nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

[image: image9]III.2.2.Thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài
Đối với đầu tư nước ngoài, Việt Nam chủ trương thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; các dự án đầu tư có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị; cũng như các dự án liên quan đến thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam. Ngày 5/8/2021 vừa qua, trong chuỗi các sự kiện FYIstival The ASEAN Edition, Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) đã tổ chức hội thảo trực tuyến về “Chuyển đổi kinh tế và Cơ hội trong các ngành của Việt Nam", thu hút gần 300 người tham dự đến từ Singapore, Việt Nam, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ, châu Âu…
Hội nhập kinh tế, mở cửa và các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là yếu tố chính của chiến lược kinh tế này. Điều này đã giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới vào năm 2019 (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới), chỉ đứng sau Singapore và xếp trên Malaysia, Thái Lan. 
Bằng chính sách mở cửa, ưu đãi và môi trường kinh doanh hấp dẫn, trong những năm qua, Việt Nam đã thu hút được một số lượng lớn dự án và nguồn vốn FDI. Dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp trong những tháng gần đây dẫn tới một số nhà máy bị ngưng hoặc giảm công suất, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được là 13,28 tỷ USD trong 10 tháng năm 2021, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 5,5 điểm phần trăm so với 9 tháng năm 2021.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến 20/10/2021 đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 1.212 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 12,5 tỷ USD, giảm 37,8% về số dự án và tăng 20,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký điều chỉnh có 678 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 6,43 tỷ USD, tăng 25,6%; vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.830 lượt với tổng giá trị góp vốn 3,22 tỷ USD, giảm 43,8%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước tính đạt 13,28 tỷ USD, giảm 3,5%.
Trong 10 tháng năm 2021, có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 6,28 tỷ USD, chiếm 28,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,91 tỷ USD chiếm 17,7% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ 3 đạt 3,27 tỷ USD, chiếm 14,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hà Lan, Hoa Kỳ,….

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 58 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 10 tháng năm 2021. Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3,64 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn. Hải Phòng đứng thứ 2 đạt 2,7 tỷ USD, chiếm 12,2%. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với 2,35 tỷ USD, chiếm 10,6%. Tiếp theo lần lượt là Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hà Nội… 
Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc tế, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 11,8  tỷ USD, chiểm 53,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Xét về số lượng dự án mới, ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 33,2% tổng số dự án.  
Những thành tích trong thu hút FDI của Việt Nam trong 9 tháng năm 2021 là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn một số những hạn chế nhất định. Nhiều địa phương vẫn còn dễ dãi trong việc chấp nhận khá nhiều dự án FDI quy mô nhỏ, không mang lại hiệu quả cho địa phương về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách. Một số địa phương còn có tình trạng cấp đất quá lớn cho dự án FDI mà không căn cứ vào quy hoạch của địa phương… Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi đầu tư cũng còn nhiều bất cập, vẫn chủ yếu dựa vào ưu đãi thuế, giá thuê đất, chi phí nguyên liệu trong khi chưa tương xứng với hiệu quả mà các dự án FDI mang lại.
Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư FDI:
Thứ nhất, để thu hút được đầu tư từ các tập đoàn xuyên quốc gia, nhất là từ những nước phát triển như: Mỹ và khối EU, ngoài những vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư nói chung, Việt Nam cần chú trọng quan tâm đến đòi hỏi của những nhà đầu tư về một số khía cạnh như: Tính công khai, minh bạch, ổn định, dễ dự báo về thể chế, chính sách và luật pháp; thực thi pháp luật nghiêm minh, thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; thủ tục hành chính đơn giản, bảo đảm thời gian đã quy định.

Thứ hai, đối với các địa phương đã phát triển đang cần thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ tương lai, dịch vụ hiện đại; Chú trọng đến việc đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia về thời gian đàm phán, ký thỏa thuận và triển khai thực hiện.

Thứ ba, các doanh nghiệp trong nước phải nỗ lực nâng cao năng lực về tất cả các mặt, từ công nghệ đến năng lực, trình độ của đội ngũ người lao động, quản lý. Chỉ khi đó, các doanh nghiệp FDI mới tìm đến đặt hàng và hỗ trợ hoàn thiện quy trình sản xuất đáp ứng yêu cầu của họ.

Thứ tư, rà soát lại việc sử dụng FDI hiện tại để có kế hoạch điều chỉnh, cơ cấu lại hợp lý; Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược; tạo lập chuỗi sản xuất toàn cầu; ưu tiên doanh nghiệp công nghệ cao và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ năm, kiểm soát chặt chẽ những dự án đầu tư không phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam hoặc những lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước đủ năng lực về công nghệ.

Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế này thì trước mắt Việt Nam cần giải quyết các vấn đề lớn còn tồn đọng, triển khai các biện pháp để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; sở hữu trí tuệ được đảm bảo, bản quyền, thương quyền cải cách hành chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp châu Âu nói riêng và các doanh nghiệp có vốn FDI nói chung được cấp phép đầu tư.

III.2.3.Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ chung cho các đối tượng lao động làm thông thạo với bất kỳ một nghề nào đó, và việc họ thành thạo đó khiến họ trở thành một lao động giỏi và có kỹ năng chuyên môn tốt trong nghề của mình.Để đánh giá được nguồn lao động chất lượng cao dựa vào các yếu tố sau:

+ Năng lực tư duy sáng tạo của người đó trong thực tiễn và mang lại được hiệu quả như thế nào cho công việc và cho xã hội;

+ Năng lực sáng nghiệp, và có khả năng tự khởi nghiệp để tự tạo việc làm cho bản thân trong thị trường lao động đầy cạnh tranh về việc làm và nghề nghiệp như hiện nay.

Nhân lực chất lượng cao là nguồn lực chính quyết định quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của sự phát triển. Xét trong quá trình sản xuất, con người không chỉ là một yếu tố cấu thành, mà còn là nhân tố quyết định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và tái tạo các nguồn lực khác. Hơn nữa, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:
Thứ nhất, hình thành hệ thống các yếu tố cơ bản làm cơ sở cho việc nhận biết, phát hiện nhân tài.

Từ nghiên cứu kinh nghiệm trong nước cũng như kinh nghiệm quốc tế cho thấy “nhân tài” là người có năng lực đặc biệt, vượt trội hơn so với những người khác. Theo đó, để nhận biết, đánh giá năng lực đặc biệt, vượt trội của nhân tài cần có hệ thống các yếu tố cơ bản, với những biểu hiện khách quan thông qua hành vi, hành động, thao tá, động tác, lời nói, thái độ… của đối tượng. Với vị trí là “nhân vật số một thế giới về nhân sự” Giáo sư Dave Ulrich đã đưa ra các yếu tố nhận biết nhân tài với các biểu hiện khách quan như: sẵn sàng làm việc cật lự, thực sự cố gắng, khát vọng thành công, sẵn sàng trả giá – không sợ thất bại; kiến thức, trình độ tốt và ngày càng trở nên tốt hơn theo năm tháng; làm việc được ở nhiều môi trường khác nhau, làm việc trong môi trường đòi hỏi kết quả ngắn hạn và cả trong dài hạn.

Như đã nêu ở trên có nhiều quan điểm, trường phái khác nhau trong xác định và đưa ra các yếu tố nhận biết nhân tài, do vậy cần định hình quan điểm tiếp cận để từ đó nghiên cứu, xác định hệ thống các yếu tố cơ bản làm cơ sở cho việc nhận biết, phát hiện nhân tài. Trong thực tế thực hiện có thể bổ sung, sử dụng những yếu tố khác nữa bởi vì năng lực đặc biệt, vượt trội tiềm ẩn trong mỗi cá nhân và chỉ bộc lộ ra ngoài khách quan trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Việc hình thành các yếu tố cơ bản nhận biết nhân tài còn có ý nghĩa đối với việc xây dựng chính sách, thực hiện các biện pháp cụ thể thu hút, trọng dụng nhân tài đối với mỗi cơ quan, tổ chức. Ví dụ: người tài ghét xu nịnh, bè phái theo đó để thu hút, trọng dụng nhân tài cần tạo ra môi trường làm việc công bằng, khách quan, cạnh tranh dựa trên tài năng thực sự.

Thứ hai, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực có tài năng cho công vụ và nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

Tham khảo kinh nghiệm cho thấy các nước rất coi trọng đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực có tài năng cho công vụ và nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội với các chính sách, biện pháp cụ thể như:

Thống nhất giữa giáo dục và đào tạo với nghiên cứu khoa học; sinh viên được đối xử như một người trưởng thành, độc lập và có trách nhiệm với công việc học tập của mình (Cộng hòa Liên bang Đức).

Xây dựng chương trình, tuyển chọn và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức lãnh đạo, quản lý (Nhật Bản, Hoa Kỳ).

Chú trọng đào tao nhân tài khoa học - kỹ thuật loại hình sáng tạo, cố gắng bồi dưỡng một số nhà khoa học, nhân tài dẫn đầu khoa học công nghệ, kỹ sư trình độ thế giới với ê kíp mới sáng tạo trình độ cao (Trung Quốc).

Coi trọng giáo dục để phát hiện, đào tạo nhân tài trong lĩnh vực xác định là mũi nhọn của đất nước ngay từ khi còn là học sinh với phương châm “giáo dục năng khiếu, tài năng là một chiến lược phát triển cơ bản phải được coi là ưu tiên số một so với bất kỳ ngành phát triển nào” - Hàn Quốc.

Thứ ba, ban hành và triển khai thực hiện cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Tham khảo kinh nghiệm của các nước cũng cho thấy mỗi quốc gia có cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo các chương trình, mục tiêu, nội dung cụ thể. Trong đó, Trung Quốc ban hành, triển khai thực hiện Đề cương nhân tài với “mục tiêu tổng thể phát triển nhân tài đến năm 2020 là, tổng lượng nguồn nhân tài phải từ 114 triệu người hiện nay tăng lên đến 180 triệu người; tỷ lệ số người có trình độ đại học ở độ tuổi lao động từ gần 10% hiện nay tăng lên đến 20%, đồng thời xây dựng một số điểm cao nhân tài trong các lĩnh vực trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội như chế tạo trang thiết bị, thông tin, công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ…”. Đề cương đã nêu ra mười chính sách quan trọng như: “thực thi chính sách thuế, tài chính thúc đẩy bảo đảm ưu tiên đầu tư nhân tài, thực thi chính sách hỗ trợ nhân tài lập nghiệp, thực thi chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,… đồng thời, đã xác định 12 chương trình nhân tài quan trọng như “Chương trình thúc đẩy nhân tài sáng tạo”, “Chương trình phát triển anh tài thanh niên”, “Chương trình đào tạo cơ sở sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng”…

Thứ tư, nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người đứng đầu trong việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Để thực hiện chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài một số nước thành lập tổ chức như Viện Nhân sự Nhật Bản hoặc thành lập ra một nhóm 8.000 nhà quản lý cao cấp trong đội ngũ quan chức để thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn nhân tài trong khu vực công (Hoa Kỳ).

Đối với Việt Nam hiện nay, việc thành lập tổ chức chuyên thực hiện nhiệm vụ phát hiện, tuyển chọn nhân tài cho khu vực công bị chi phối bởi những chính sách khác như: tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế… Tuy vậy, để triển khai thực hiện chính sách đối với nhân tài cần thiết nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu trong việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài.

Thứ năm, đánh giá, khuyến khích, nhân rộng các mô hình, cách làm hay về thu hút, trọng dụng nhân tài.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài, nhiều cơ sở đào tạo, địa phương đã xây dựng, ban hành, thực hiện các mô hình, chương trình khác nhau. Theo đó, đã đạt được những kết quả nhất định nhưng cũng đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Cùng với các cơ sở đào tạo, các địa phương, hoạt động của các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học trong đó mô hình, hoạt động của Giáo sư Trần Thanh Vân (tiến sĩ vật lý, người Pháp gốc Việt) thực hiện trong nhiều năm qua đã góp phần nâng tầm khoa học Việt Nam, theo đó góp phần thu hút nhân tài, trí thức khoa học về cho quê hương, đất nước.

Từ thực tế trên cần có đánh giá, khuyến khích, nhân rộng các mô hình, cách làm hay về thu hút, trọng dụng nhân tài.

Thứ sáu, nghiên cứu và tiến tới thực hiện chính sách đặc biệt với các nhà khoa học kiệt xuất. Nhân tài là những người có năng lực vượt trội so với những người bình thường, thì Kiệt xuất phải là người có năng lực đặc biệt, vượt trội hơn trong số nhân tài.

Từ kinh nghiệm của Chính phủ Hoa Kỳ có những chính sách đặc biệt với các nhà khoa học tài giỏi, dành đầu tư tốt nhất cho những nhà khoa học được lựa chọn là xuất sắc nhất của đất nước và cho họ toàn quyền sử dụng ngân sách khoa học dành cho họ. Chính phủ có kế hoạch bồi dưỡng các nhà khoa học xuất sắc nhất để thực hiện mục tiêu đạt giải thưởng Nobel về khoa học. Vì vậy, cần nghiên cứu và tiến tới thực hiện chính sách đặc biệt với các nhà khoa học kiệt xuất.

III.2.4. Chú trọng đầu tư dây chuyền, phát triển công nghệ 
Việt Nam đang được đánh giá là một trong những quốc gia có nhiều cơ hội phát triển ngành CNHT, nhờ thu hút được một lượng lớn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Samsung, Canon, Honda… Để hỗ trợ chủ trương nội địa hóa sản phẩm tại Việt Nam, nhiều tập đoàn nước ngoài đã có những chương trình liên kết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp CNHT trong nước tham gia vào cung cấp linh, phụ kiện để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

Theo các chuyên gia, nhiều sản phẩm CNHT của Việt Nam còn đơn giản, hàm lượng công nghệ thấp và có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm, dẫn đến việc nhập siêu nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng rất lớn, tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp còn thấp.

Cụ thể, vào tháng 4/2018, Bộ Công Thương và Tập đoàn Samsung Việt Nam đã phối hợp tổ chức Chương trình hợp tác đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam trong lĩnh vực cải tiến sản xuất và nâng cao chất lượng. Mục tiêu của Chương trình nhằm đào tạo 200 chuyên gia tư vấn Việt Nam có đủ năng lực để tư vấn và đào tạo lại cho các doanh nghiệp cung ứng trong ngành CNHT của Việt Nam. Tiếp đó vào năm 2020, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty Samsung Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Công Thương và nhiều địa phương trên cả nước cũng liên tục ban hành các chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp CNHT phát triển. Điển hình vào tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điều khoản về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm CNHT. Trên cơ sở đó, số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp CNHT được cải thiện. Một số doanh nghiệp CNHT trong nước đã tích cực sử dụng công cụ quản lý hiện đại vào sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, trở thành nhà cung cấp cho các công ty đa quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, ngành CNHT Việt Nam vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Nhiều lĩnh vực CNHT được ưu tiên phát triển, như: Điện tử, cơ khí trọng điểm, sản xuất và lắp ráp ôtô, dệt may, da giày… nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nói về nguyên nhân của thực trạng trên, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, đa số các doanh nghiệp CNHT của Việt Nam có quy mô nhỏ, khó khăn về tài chính, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; trình độ khoa học - công nghệ có khoảng chênh lệch khá lớn so với các doanh nghiệp trên thế giới.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ông Lê Đăng Doanh cho rằng, doanh nghiệp trong nước cần quan tâm chú trọng dây chuyền sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, nhằm đáp ứng tốt hơn về số lượng, chất lượng và cả thời gian giao hàng. Cùng với đó, tăng cường liên kết với các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các tập đoàn nước ngoài để tìm hiểu, tiếp cận nhanh hơn với dây chuyền công nghệ mới.

Cách mạng kỹ thuật số chưa bao giờ chỉ là tạo ra những công nghệ đột phá. Các quốc gia hàng đầu về đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực này như Mỹ và Trung Quốc sở hữu gần 2/3 số bằng sáng chế CNTT mới và các công nghệ liên quan đến máy tính đăng ký hàng năm. Tuy nhiên, đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tương lai sẽ không được quyết định bởi động lực đổi mới, sáng tạo mà là năng lực của quốc gia trong việc tận dụng tối đa các công nghệ kỹ thuật số do các nước khác phát triển.

Để vươn lên phát triển kỹ thuật số, Việt Nam sẽ cần tạo điều kiện để các đơn vị trong nước áp dụng và thích ứng với những công nghệ kỹ thuật số toàn cầu mới. Cho đến nay, Việt Nam đã làm việc này rất tốt. Ngày nay, Việt Nam được so sánh với các đối thủ ngang hàng và có tham vọng về sự phổ biến điện thoại di động (hình 1) và người dân cũng như doanh nghiệp của Việt Nam có khả năng kết nối tốt với Internet. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Việt Nam khá hiện đại, phủ khắp các tỉnh thành và do các công ty viễn thông trong nước đầu tư. Việt Nam cũng là điểm đến của một số công ty CNTT hàng đầu thế giới như Apple, Samsung, Intel,…  Điều này thể hiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam và tạo lập một nền tảng đặc biệt cho các doanh nghiệp và đơn vị phát triển trong nước.
Ngành CNHT của Việt nam nói chung và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực riêng cần sự chủ động tích cực nhằm nắm bắt những cơ hội thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh mới.

KẾT LUẬN
Cuộc Cách mạng Công nghiệp Hoa Kỳ bắt đầu trong những năm và nhiều thập kỷ sau khi Nội chiến kết thúc.  Công nghệ chính cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là năng lượng hơi nước (steam power). Công nghệ cho cuộc cách mạng lần thứ hai là động cơ đốt trong (internal combustion engine) và điện khí hóa (electrification), và công nghệ cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 mà hiện vẫn đang diễn ra là điện tử (electronics), thông tin (information) và mạng lưới (network)
Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đổi mới, sáng tạo trong quy trình sản xuất, nâng cao chuỗi vị thế trong giá trị để chuyển từ nhà sản xuất thiết bị gốc, đầu tư cho công nghệ cao yêu cầu ít nhưng lại mang nhiều lợi nhuận hơn so với công nghiệp truyền thống. Những nỗ lực đó đòi hỏi nền tảng mạnh mẽ về CNHT, nếu không muốn chỉ tham gia ở khâu đoạn gia công, lắp ráp. 

Hoa Kỳ luppn cố gắng duy trì vị trí hàng đầu về khoa học công nghệ khi chú trọng phát triển những ngành công nghiệp đặc thù “chi Mỹ mới làm được” (do chúng có yêu cầu cao về tiền bạc cũng như đội ngũ chuyên gia giỏi, nhưng sẽ mang lại lợi nhuận cao khi thành công vì nó là độc quyền) thay vì phân tán nguồn lực vào những ngành công nghiệp khác nữa.

Do vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn nhân lực là đối với sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT), hầu hết các bài học thành công trên thế giới và tại ASEAN đều liên quan đến chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành. 

Ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh việc gia tăng số lượng nhà cung ứng, nhiều sản phẩm “made in Việt Nam” đã ra đời. Các sản phẩm này đã đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Doanh nghiệp CNHT trong nước cũng ngày càng tích cực áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ quản lý hiện đại vào sản xuất, chế tạo, trong đó đã hình thành và phát triển được các tập đoàn kinh tế lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp cơ bản, vật liệu, cơ khí chế tạo đã tạo nền tảng cho ngành CNHT, giúp các doanh nghiệp CNHT của Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được ngành CNHT Việt Nam vẫn bộc lộ những điểm nghẽn cần được giải tỏa để các doanh nghiệp có thể tiếp cận gần hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu như: Hạn chế về năng lực tổ chức quản lý sản xuất và công nghệ; thiếu nguồn lực để đổi mới; lĩnh vực sản xuất khá giống nhau, cả về trình độ, quy mô, công nghệ và sản phẩm; chưa đủ năng lực cung cấp linh kiện và phụ tùng đáp ứng các yêu cầu để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam còn thiếu các doanh nghiệp “đầu tàu”, đủ khả năng dẫn dắt các lĩnh vực CNHT phát triển. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp cũng chưa được chú trọng do thiếu vốn đầu tư, tiềm lực tài chính chưa đủ mạnh và thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật cao.
Đánh giá về cơ hội trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp CNHT Việt Nam hiện đang đứng trước cơ hội rất lớn để được kết nối, tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn toàn cầu. Với điểm thuận lợi Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn khi tích cực nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua việc tham gia vào nhiều thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới và đã từng bước đa dạng hóa thị trường cũng như sản phẩm xuất khẩu; phần lớn các rào cản trong thương mại quốc tế dần được dỡ bỏ, thủ tục pháp lý cũng tối giản hơn; môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện… là động lực để ngày càng có nhiều tập đoàn lớn tham gia sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. 
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